
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày iA tháng3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dần thành phô Thủ Đức, 
quận, huyện 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật To chức chính quyển địa phương ngày 19 tháng 06 
năm 2015;Luật sửa đổi, bô sung một sổ điều của Luật To chức Chỉnh phủ và 
Luật To chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sổ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các nghị 
định liên quan đến kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 
06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đôi, bô sung một sô điều của Nghị 
định sổ 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư sổ 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 
Văn phòng Chính phủ về hướng dân thi hành một so quy định của Nghị định so 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 thảng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định sổ 1802/QĐ-ƯBND ngày 27 thảng 5 năm 2022 của Chủ tịch 
Uy ban nhân dân Thành phô vê phê duyệt phương án tái câu trúc, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 658/TTr-SNV ngày 
19 tháng 02 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều lễ Phê duyệt kèm theo Quyết định này 19 quy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính (đã được tái cấu trúc) thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban 
nhân dân thành phổ Thủ Đức, quận, huyện. 
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Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phô tại địa chỉ 
http://vpubệhochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được phê duyệt là 
cơ sở để xây dựng quy trình điện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả 
kết quả thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
Thành phố. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ đã được phê duyệt khi tiếp nhận, giải 
quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, giấy 
tờ ngoài quy định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính được phê duyệt mới, sửa đôi, bô sung, thay thê, hủy bỏ, bãi bỏ khi có 
biến động theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Hiêu lưc thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Chủ tịch Uy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tố chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); I 
- TTUB: CT; các PCT; 
- VPUB: CPVP; 
- Sở Thông tin và Truyền thông (để cập nhật Hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC) ph Vă ]V|3i 
- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo; r n a n V a n ÌVI a I 
- Lưu: VT, KSTT/H. oG-



(Ề^&^'NÍỉấ)ỉ|)ÂN c ộ n g  h ò a  x ã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩ a  v i ệ t  n a m  

YH ASìV^ữỏ ĩiỘẬÍĨỉí MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
\ A» X yV — 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
THẨM QƯYÈN TIÉP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

THỦ ĐÚC, QUẬN, HUYỆN 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ Jcư,6 /QĐ-UBND ngàyMthángô năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhân dán thành phô) 

DANH MỤC QƯY TRÌNH NỘI BỘ 

stt Tên quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

1 Quy trình cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỳ. 

2 Quy trình cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ. 

3 Quy trình đổi tên quỳ. 

4 Quy trình giải thê quỹ. 

5 Quy trình cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn. 

6 Quy trình mở rộng phạm vi hoạt động và kiện toàn, chuyến đoi quỹ. 

7 Quy trình công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành 
viên Hội đồng quản lý quỹ. 

8 Quy trình công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ. 

9 Quy trình thay đôi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỳ. 

10 Quy trình cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. 

11 Quy trình cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỳ. 

12 Quy trình cho phép họp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ. 

13 Quy trình đôi tên quỹ. 

14 Quy trình giải the quỹ. 

15 Quy trình cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn. 
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Stt Tên quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

16 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội 
đồng quản lý quỹ. 

17 Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ. 

18 Quy trình thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỳ. 

19 Quy trình cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. 



ẫỉí^v ÌỂWĨRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
'WlỊ QUY TRÌNH 1 
cập giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
ỈỆjỊ <}ùỹ xã hội, quỹ từ thiên do công dân, tô chức Việt Nam 
ó^íhạm vi hoạt động trong thành phố Thủ Đức, quận, huyện 

trong phuòng, xã, thị tran) 
(Ban hành kèm theo Quyết định số ÌŨẰÍ /QĐ-UBND ngày đẠ tháng ĩ năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ so 

STT Tên hồ SO' Số 
lưọng 

Ghi chú 

01 Đơn đề nghị thành lập quỹ (BM 04). 01 Bản 
chính 

02 Dự thảo điều lệ quỳ (BM 05, BM 06). 01 Bản 
chính 

03 Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng 
lập viên, tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành 
lập quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP (BM 07). 

01 Bản 
chính 

04 Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên 
Ban sáng lập quỳ và các tài liệu theo quy định tại Điều 
11, Điều 12 hoặc Điều 13 Nghị' định số 93/2019/NĐ-CP. 
Sáng lập viên thuộc diện quản lý của cơ quan có thấm 
quyền theo quy định thì có văn bản đồng ý của cơ quan 
có thâm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ. 

01 Bản 
chính 

05 Văn bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ (BM 08). 01 Bản 
chính 

06 Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của quỹ. 01 Bản 
chính 



II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QƯẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 
1. Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tô chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của 
UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của 
Thành phố: 
dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tô chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phổ Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) 
đă đăng ký. 

40 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 

IIIẳ TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bưóc 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mầu/Kết quả Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

Tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiêp nhận trực tiêp: 
- Trường họp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho neười nộp 
hồ sơ theo BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướns dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến nRUỜi nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trường họp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kct quả 

Diễn giải 

các điều kiện để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp nhận, cấp mã 
hồ sơ và xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân qua cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá nhân bố 
sung hồ sơ theo yêu cầu 

=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu càu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn hơn 08 giờ 
làm việc kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật. 

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
công chức thu lý hồ sơ phòng 
Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 

hồ sơ; lấy ý 
kiến các cơ 
quan, đơn vị 

liên quan; 
đề xuất kết 

quả giải 
quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

32 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vi 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan, đon vị liên quan trình lãnh 
đạo phê duyệt; tổng họp ý kiến các 
cơ quan, đon vị liên quan. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. B2 

(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo 
Mục I 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo 
Mục I 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả Diễn giải 

B3 
(phát 
hành 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bàn trên Hệ thống theo quy định. 

văn bản Công chức 
và trả Bộ phận 

kêt quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Tiêp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kêt quả thực hiện trả kết quả 
cho to chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIẺƯ MẪU 

Các Biêu mầu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu rg-1 ^ * *• I en Biêu mâu 

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mau đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ quỹ. 

5 BM 05 Mau Điều lệ của quỹ xã hội. 

6 BM 06 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 

7 BM 07 Mau cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ. 

8 BM 08 Mau biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ. 

vế HỒ SO CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri ̂  ^ ^ Tên Biêu mâu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mau Phiếu từ chổi tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
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4 BM 04 
Mầu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ quỹ. 

5 BM 05 Mầu Điều lệ của quỹ xã hội. 

6 BM 06 Mầu Điều lệ của quỳ từ thiện. 

7 BM 07 Mau cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ. 

8 BM 08 Mầu biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ. 

9 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VI. CO SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 1 1 năm 2019 của Chính 
phủ về tố chức, hoạt động của quỳ xã hội, quỳ từ thiện. 

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CPẻ 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc công bổ thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 
động của quỹ xã hội, quỳ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch 
Úy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện 
một số nội dung về quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một sổ quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÊ NGHỊ 

Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ 

Kính gửi: ...... 

Ban sáng lập Quỹ trân trọng đề nghị ..ễ2... xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành 
lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...1. ỗ. như sau: 
lề Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập Quỹ 
a) Sự cần thiết 

3 

b) Cơ sở pháp lý của việc thành lập Quỹ 
4 

2ẽ Tài sản đóng góp thành lập Quỹ của các sáng lập viên 

3. Dự kiến phưong hướng hoạt động trong giai đoạn 5 năm nhiệm kỳ đầu của Quỹ 

4. Hồ SO' gửi kèm theo Đon này gồm: 

Thông tin khi cần liên hệ (trường hợp người được Trưởng ban sáng lập ủy quyền thì có giấy 
ủy quyền kèm theo): 
Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Đề nghị...2...xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận 
Điều lệ Quỹ...1.../. 

...8 ...ngày ... thảng ... năm 20... 
Nơi nhận: TM. BAN SÁNG LẬP TRƯỞNG BAN 
- Như trên; (Chữ ký) 
- Lưu: Họ và tên 

Glíi chú: 
1 Tên quỹ dự kiến thành lập: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có). 
2 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
3 Nêu tóm tắt thực trạng lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động, sự cần thiết thành lập quỹ, tôn chỉ, 
mục đích của quỹ; kinh nghiệm hoặc những công việc của các sáng lập viên liên quan đên 
lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động. 
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4 Chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến lĩnh vực 
quỹ dự kiến hoạt động. 
5 Tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm tiền đồng Việt Nam và tài sản quy đổi ra tiền đồng 
Việt Nam theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
6 Dự kiến phương hướng hoạt động của quỹ: tổ chức bộ máy; phương án triển khai các hoạt 
động của quỳ theo từng năm và trong giai đoạn 5 năm đâu của quỹ; xây dựng, ban hành các 
văn bản triển khai thực hiện điều lệ quỳ. 
7 Đảm bảo đầy đú theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP (riêng văn bản xác 
nhận trụ sở của quỹ gồm: hợp đồng cho thuê, cho mượn và các văn bản khác theo quy định 
của pháp luật). 
8 Địa danh. 



8 

BM 05 

Điều lệ mẫu của quỹ xã hội(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÈU LỆ (HOẶC ĐIÈU LỆ SỬA ĐÒI, BỎ SƯNG) QUỸ 

(Được công nhận kèm theo Quyết định số... ngày ... tháng... năm ... của ...) 

Chưong I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tên gọi, biểu tưọng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có) 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận tỉnh, thành phổ. 
4. Số điện thoại: ...,số Fax: ...,Email: ...,Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
Quỳ ... . ỗ. (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhàm mục đích 
Điều 3Ề Nguvên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỳ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài 
sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của 
Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được ...... công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ ...6... 

Chuong II 
CHỨC NÃNG, NHIỆM VỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đôi tượng, các chương trình, dự án phù 
họp với tôn chỉ, mục đích của Quỳ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đông ủy quyên phù hợp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
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3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc băng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỳ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
(Căn cứ quy định'tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên 
quan và ton chỉ, mục đích của Quỹ, để quy định cụ thể, phù họp). 

Chương III 
TỎ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
4. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nêu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỳ đê quyêt định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có tôi thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đê cử, trường 
hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước 
bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được ... \.ẵ công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gôm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ... đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỳ 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt họp đồng 
đối với Giám đốc Quỳ trong trường họp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỳ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỳ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỳ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đối về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thường, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỹ; quy định cụ thê việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỳ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiêm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù hợp với quy định của Điều lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
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a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ triệu tập và chủ trì. 
Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số 
thành viên Hội đông quản lý Quỳ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỳ được coi là họp lệ khi 
có ... sô thành viên Hội đồng quản lý Quỳ tham gia; 
b) Môi thành viên Hội đồng quản lý Quỳ có một phiếu biểu quyết. Trong trường họp số thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đây đủ, người chù trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý 
kiên băng văn bản, ý kiên băng văn bản của thành viên văng mặt có giá trị như ý kiến của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng 
quản lý Quỳ biểu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỳ bầu và là 
người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám đốc 
Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản 
lý Quỹ; , , , 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỳ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỳ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường hợp Chù tịch Hội đồng quản lý Quỳ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường họp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11. Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 9 3/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỳ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỳ 
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theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chuong IV 
VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÈU KIỆN HỎ 

TRỢ 
Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trọ' 
1. Quỹ được vận đọng quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tô chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đông thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tô chức (nêu có) đê công chủng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. Đôi với khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực 
hiện đúng theo yêu cầu cùa nhà tài trợ. 
3. Việc đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm 
trọng làm thiệt hại lớn vê người và tài sản của nhân dân do Hội đông quản lý Quỹ quyêt định 
đóng góp theo hướng dẫn của ủy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trọ-

1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiên, hiện vật, công sức của cá nhân, tô chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiêm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sừ dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tưọng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chương V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thể Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

Chuong VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐÓI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ QƯỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc họp nhât, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỳ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điêu 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
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2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đôi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
Điêu 25. Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỷ 
Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1 ỗ Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP . 
2. Hội đông quản lý Quỳ có trách nhiệm tô chức thực hiện quyết định giải thể Quỳ theo quy 
định của pháp luật. 

Chưong VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưởng 
1. Tô chức, cá nhân có nhiêu đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỳ 
khen thưởng hoặc được Hội đông quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

Chuoug VIII 
ĐIẺƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được ...... quyết định công nhận. 
Điều 30. Hiêu Iưc thi hành A * ề 2 > •> Ị 
1. Điêu lệ Quỹ có ... Chương, ế„ Điêu và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỳ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chủ: 
' } Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù họp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tính, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường hợp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; sô và nơi câp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiêu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tổ chức (tên tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã sô doanh nghiệp, giây chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nêu có). 
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BM 06 

Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện(*) 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÊU LỆ (HOẶC ĐLÈU LỆ SỬA ĐÓI, BÓ SUNG) QUỸ . . 
(Được công nhận kèm theo Quyết định sổ... ngày ... tháng... năm ... cùa ...) 

Chưong I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Tên gọi, biểu tưọng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có): 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận tỉnh, thành phố. 
4. Sổ điện thoại: sổ Fax: Email: Website (nếu có): 
Điều 2ắ Tôn chỉ, mục đích 
Quỹ (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ từ thiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhằm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ nguồn tài sản đóng góp ban đâu của các sáng lập viên và tăng 
trưởng tài sản của Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tô chức, cá 
nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, 
mục đích của Quỳ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỳ được công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của ...4.ế. về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỳ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động ...... 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ 

Chưong II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QƯYÈN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng nguồn tài sản của Quỳ đề hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án 
phù họp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỳ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 



Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỳ để 
quy định cụ thể, phù họp) 

Chưong III 
TỎ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
3. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nếu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đông quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện 
các quyên và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đông quản lý Quỳ có tôi thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đề cử, trường 
hợp không cộ đê cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước 
bâu ra Hội đông quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiêp theo và được công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đông quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyêt định các giải pháp phát triên Quỹ; thông qua họp đồng vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ .. .đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
đê cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỳ; 
quyết định bô nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng 
đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý quỳ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu to chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỳ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỹ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiêm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù hợp với quy định của Điêu lệ 
Quỳ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyên hạn khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... sô 
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thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là họp lệ khi 
có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiêu biêu quyêt. Trong trường hợp sô thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đông quản lý Quỹ xin ý 
kiến bàng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiên của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; , 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng 
quản lý Quỹ biểu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lỵ Quỹ bầu và 
là người đại diện theo pháp luật của Quỳ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám 
đốc Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyên hạn sau đây: 
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đông quản 
lý Quỹ; _ , 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tô chức việc lây ý kiên các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tô chức giám sát việc thực hiện các quyêt định của Hội đông quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỳ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10ẻ Phó Chủ tịch Hội đồng quản iý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều llẳ Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đe quy định cụ thể. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành [ập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính của Quỳ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hô sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điêu 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tinh 
nơi Quỳ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chương IV 
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VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIÈU KIỆN HỎ 
TRỢ 

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điêu lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỳ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. 
3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, sự cô nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng 
quản lý Quỳ quyêt định tô chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn của 
Uy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
4. Đôi vói khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khăc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khân 
cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với những khoản 
tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sừ dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luậtỗ 

Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chưong V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21Ệ Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thê Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê) 

Chương VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỔI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THẺ QUỸ 
Điều 24ẽ Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đôi tên Quỹ 
1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đôi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
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2ằ Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỳ theo quy định của pháp luật. 
Điều 25. Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỳ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số ặ93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điêu 41 Nghị định sô 
93/2019/NĐ-CP. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ theo quy 
định của pháp luật. 

Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thương 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đông quản lý Quỹ 
khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thâm quyên khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục thẩm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỳ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nêu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thê hình thức, thủ tục, thâm quyên trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

Chưong VIII 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỳ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được quyết định công nhận mới có hiệu lực thi hành. 
Điều 30. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Quỹ...2ẽ.. có ễ.ẽ. Chương,... Điều và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
( ' Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù họp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 3 Điều 4 Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù họp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường họp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường họp sáng lập viên là tổ chức (tên tổ chức, địa chi trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nếu có). 
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BM 07 

Mẩu Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CAM KÉT 

Tài sản đóng góp thành lập Quỹ 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
vê tô chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; 
Ban Sáng lập Quỹ cam kết số tiền và tài sản được quy đồi ra tiền đồng Việt Nam đóng 
góp thành lập Quỹ: 

1Ể Tổng giá trị số tiền và tài sản là: đồng (bằng chữ: 
), cụ thể như sau: 

2 

2. Tiền mặt dự kiến chuyển vào tài khoản của Quỹ sau khi thành lập 

Số tiền: đồng (bằng chữ: 
). 

Ban Sáng lậị) Quỹ cam kết số tiền và tài sản đóng góp thành lập Quỹ thuộc quyền sở hữu họp 
pháp của , không có tranh chấp và việc cam kết này là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi 
xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của Ban Sáng lập. Toàn bộ tài sản 
này sẽ được chuyển quyền sở hữu cho Quỹ ngay sau khi có Quyết định cấp Giấy phép 
thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ theo quy định của pháp luật./. 

CÁC THÀNH VIÊN BAN SÁNG LẬP 
(Chữ kỷ) 
Họ và tên 

ngày ... tháng ... năm 20 .. 
TRƯƠNG BAN SÁNG LẬP 

(Chữ ký) 
Họ và tên 

Ghi chủ: 
' Tên quỹ dự kiến thành lập. 
2 Nêu cụ thể số tiền hoặc tài sản quy đồi ra tiền của từng sáng lập viên cam kết đóng góp 
thành lập quỹ (trong đó số tiền đồng Việt Nam đảm bảo tối thiểu 50% tổng giá trị tài sản đóng 
góp thành lập quỳ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP). 
3 Các sáng lập viên thành lập quỹ hoặc công dân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân 
tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ. 
4 Địa danh. 

* Kèm theo các văn bản chứng minh tài sản đóng góp thành lập quỹ: giấy tờ xác nhận quyền 
sở hữu tài sản đóng góp của sáng lập viên, bản xác minh số dư tài khoản ngân hàng của sáng 
lập viên tại thời điểm gửi hồ sơ thành lập quỹ (trong trường hợp đóng góp băng tiên mặt). 
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BM 08 

Mẩu Biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN 

Bầu các chức danh Ban sáng lập Quỹ 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; chúng tôi tiên hành tô chức họp bâu các 
chức danh Ban sáng lập Quỹ...1 cụ thể như sau: 
Thời gian bắt đầu: 

Địa điểm: 

Thành phần tham dự: 

Chủ trì (chủ tọa): 

Thư ký (người ghi biên bản): 

Nội dung (ghi theo diễn biến của cuộc họp) 
2 

Cuộc họp kết thúc vào giờ , ngày tháng năm 

THƯ KÝ CHỦ TỌA 
(Chữ ký) (Chữ kỹ) 

Họ và tên Họ và tên 

Nơi nhận: 

- Lưu: VT, Hồ sơ. 

Ghi chú: 
1 Tên quỹ dự kiến đề nghị thành lập. 
2 Nêu cụ thể tiến trình bầu các chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban và ủy viên của Ban 
sáng lập quỹ (hình thức biêu quyêt, kết quả bầu) và danh sách các chức danh Ban sáng lập 
quỹ. 



, ỉWễ£§\ , 
ấ#^rW\TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CÁU TRÚC 
Iẩí§g5»l 1 QUY TRÌNH 2 

F Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 
s(4ru'ò'ng hựỊ^quỹ xã hội, quỹ từ thiên do công dân, tô chức Việt Nam 

thahliUâ^ơophạm vi hóạt động trong thành phố Thủ Đức, quận, huyện 
trong phường, xã, thị trân) 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 10A6 /QĐ-UBND ngày XA- tháng ĩ năm 2023 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HÒ so 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

01 Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong 
đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ (BM 04, BM 05, 
BM 06, BM 07). 

01 Bản 
chính 

02 Dự thảo điều lệ quỹ (BM 08. BM 09). 01 Bản 
chính 

03 Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, 
sáp nhập, chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản 
của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của 
sáng lập viên (nếu có). 

01 Bản 
chính 

04 Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ. 01 Bản 
chính 

05 Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi 
hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ. 

01 Bản 
chính 

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

lể Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tô chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cống dịch vụ công của 
Thành phố: 
dichvucong.hochiminhcity.gov. vn 
2ẳ Noi trả kết quả: 
Tô chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND 

30 ngày làm việc, 
kê từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệế 

Không 
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quận, huyện, thành phô Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng kỷ. 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC • • 
Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biêu 
mầu/Kết quả Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tô chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyên 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Theo Mục I 

1. Tiêp nhận trực tiêp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01; thực hiện tiếp 
bước B2 
- Trườns hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướna dẫn bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ đến người nộp hồ sơ và 
ghi rõ lý do theo BM 02. 
- Trườne hợp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chổi tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo BM 03 
2Ế Tiếp nhận qua cống Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký sổ để đảm bảo 
tính xác thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm 
các điều kiện để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp nhận, cấp mã 
hồ sơ và xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân qua cổng 
Dịch vụ công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu cầu 

=> thời gian tiếp nhận chính 
thức hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung khôna muộn hơn 08 giờ 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả 

Diễn giải 

làm việc kể từ khi hệ thống tiếp 
nhận, trừ thứ 7, chủ nhật. 

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đên 
công chức thủ lý hồ sơ phòng 
Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 

hồ sơ; lấy ý 
kiến các cơ 

quan, đơn vị 
liên quan; 
đề xuất kết 

quả giải 
quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

22 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan, đơn vị liên quan trình lãnh 
đạo phê duyệt; tổng hợp ý kiến các 
cơ quan, đơn vị liên quan. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo 
Mục I 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo 
Mục I 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
ƯBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIẺU MẪU 

Các Biếu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 
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STT Mã hiệu npi ^ T"% • Ẵ ien Bieu mau 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chổi tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mau đơn đề nghị hợp nhất quỹ. 

5 BM 05 Mầu đơn đề nghị sáp nhập quỹ. 

6 BM 06 Mầu đơn đề nghị chia quỹ. 

7 BM 07 Mầu đơn đề nghị tách quỹ. 

8 BM 08 Mầu Điều lệ của quỹ xã hội. 

9 BM 09 Mau Điều lệ của quỹ từ thiện. 

về HỒ SO CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rp ̂  r% • A /V ỉ en Biêu mau 

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chổi tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mầu đơn đề nghị hợp nhất quỹ. 

5 BM 05 Mầu đơn đề nghị sáp nhập quỹ. 

6 BM 06 Mầu đơn đề nghị chia quỹ. 

7 BM 07 Mầu đơn đề nghị tách quỹ. 

8 BM 08 Mau Điều lệ của quỹ xã hội. 

9 BM 09 Mau Điều lệ của quỳ từ thiện. 

10 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VIế CO SỎ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính 
phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiệnẵ 
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- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điêu của Nghị định sô 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định sô 
93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 
động của quỳ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định sổ 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch Uy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện 
một số nội dung về quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-
CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 

Họp nhất Quỹ ễ.ể'... và Quỹ ...2..ệ thành Quỹ 

Kính gửi: 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
vê tô chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đông quản lý Quỹ ... ửỗ. và Quỹ đã có Nghị quyết về việc họp nhất hai Quỳ thành Quỹ 

1. Một số thông tin CO' bản về các Quỹ họp nhất 

2. Lý do họp nhất Quỹ: 

3. Hồ SO' gửi kèm theo Đon này, gồm: 
5 

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có). 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Chúng tôi xin đề nghị .. ẵ4.. ễ xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Quỹ ...1 và Quỹ ỗ.. ... 
thành Quỹ và công nhận Điều lệ của Quỹ ...3..ỗ/. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
~ ? 

- Lưu: 

Ghi chú: 
1 2 Các quỹ đề nghị hợp nhất. 
3 Tên quỹ mới sau khi hợp nhất. 
4 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỳ. 
5 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
6 Địa danh. 

£ •  (Chức vụ, chữ kỷ, dâu) /ỵ~,i , , „ , , ji „ _ „ 7 (Chức vu, chữ kỷ, dâu) 
Ho và tên T¥ , ' Họ và tên 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỬ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BM 05 

ĐƠN ĐÊ NGHỊ 

Sáp nhập Quv vào Quỹ .ể.2ể.. 

Kính gửi: ...... 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đồng quản lý Quỹ ...1... và Hội đồng quản lý Quỹ .. ử2... đã có Nghị quyêt vê việc sáp nhập 
Quỹ vào Quỹ Hội đồng quản lý Quỹ xin báo cáo như sau: 

1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ 

a) Quỳ bị sáp nhập 

b) Quỹ được sáp nhập 

2. Lý do sáp nhập 

3. Hồ sơ gửi kèm theo đon này, gồm: 
4 

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Sổ điện thoại: 

Chúng tôi xin đề nghị .. .3... xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Quỹ ...1... vào Quỹ 
và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ sau khi sáp nhập./. 

Nơi nhận: TM HflOT niIỸ (') ...5ngày ... tháng ... năm 20. 
- Như trên; 
- • „ , (Chức VU, chữ ký, dâu) ' Họ và tên 1 ' 7 - Lưu: Họ và tên 

Ghi chú: 
1 Ọuỹ bị sáp nhập. 
2 Quỹ được sáp nhập. 
3 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
4 Đàm bão đây đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/20 ] 9/NĐ-CP . 
5 Địa danh. 
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BM 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐẺ NGHỊ 
Chia Quỹ ế..x.ể. thành Quỹ .-Ế2... và Quỹ ..ế3... 

Kính gửi: 
Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 

2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp 
luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỳ .. ễ'ế.. đã có Nghị quyết về việc chia Quỳ . ố.1... thành 
Quỹ Ế. .2.. ễ và Quỳ 

1. Một số thông tin co- bản về Quỹ: 

2ẽ Lý do chia Quỹ: 

3. Hồ SO' gửi kèm theo Đơn này, gồm: 
5 

4. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị .. ,4... xem xét, quyết định cho phép chia Quỹ ...1 ẽ ẽ ẽ 

thành Quỳ ..ế2... và Quỹ và công nhận Điều lệ của Quỹ và Quỹ ẳ..3.../. 

, ngày ... thảng ... năm 20... 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 
-Như trên; 
- ; (Chức vụ, chữ ký, dấu) 
- Lưu: Họ và tên 

Glti chú: 
1 Tên quỳ đề nghị. 
2 3 Tên quỹ mới sau khi chia. 
4 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
5 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
6 Địa danh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BM 07 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
Tách Quỹ thành Quỹ ...!ệềệ và Quỹ ... ..ể 

Kính gửi: ...3.ẽ.. 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỳ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đồng quản lý Quỹ ... '..ệ đã có Nghị quyết về việc tách Quỹ ...1 ẵ.. thành Quỳ .. ẵ ẵ.. và Quỳ 

2 

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ 

2. Lý do tách Quỹ 

3. Hồ sơ gửi kèm theo đon này, gồm: 
4 

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Hội đồng quản lý Quỳ ...1. ế. đề nghị xem xét, quyết định cho phép tách Quỹ ...1... 
thành Quỹ ...... và Quỹ ...... và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỳ ...1... và 
Điều lệ của Quỹ ..ử2.../. 

, ngày ... thảng ... năm 20... 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐÒNG QUẢN LÝ QƯỸ 
- Như trên; (Chức vụ, chữ ký, dấu) 
- ; Họ và tên 
- Lưu: 

Ghi chú: 
1 Tên quỳ đề nghị. 
2 Tên của quỹ được tách mới. 
3 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
4 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
5 Địa danh. 
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BM 08 

Điều lệ mẫu của quỹ xã hội(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÈU LỆ (HOẶC ĐIÊU LỆ SỬA ĐÓI, BÓ SUNG) QUỸ 

(Được công nhận kèm theo Quyết định sổ... ngày ... tháng... năm ... cùa ...) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: • 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỳ (nếu có) 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận tinh, thành phố. 
4. Số điện thoại: ..Ế, số Fax: Email: Website (nếu có): 
Điểu 2. Tôn chỉ, muc đích 

"2 ệ r , Quỹ (sau đâỵ gọi tăt là Quỹ) là Quỳ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhằm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tồ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài 
sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của 
Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bàng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được ể. ệ 1. ể. công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của về ngành, lĩnh vực Quỳ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ .. ,6.. ố 

Chuông II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYÈN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù 
họp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đông ủy quyên phù hợp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tô chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiên, tặng hoặc băng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật đê bảo tôn và tăng trưởng tài sản của Quỳ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
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(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên 
quan và ton chỉ, mục đích của Quỳ, để quy định cụ thể, phù họp). 

Chưong III 
TỎ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7ể Co' cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
4. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nêu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỳ, nhân danh Quỹ đê quyêt định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có tối thiểu 03 thành viên do sáng lập viên đề cử, trường 
họp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đông quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước 
bầu ra Hội đồng quản lý Quỳ nhiệm kỳ tiếp theo và được ...... công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đông quản lý Quỹ gôm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyết định các giải pháp phát triên Quỹ; thông qua hợp đông vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ... đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đông quản lý Quỹ 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt họp đồng 
đối với Giám đốc Quỳ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quv; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đối, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh. kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỳ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiêm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù hợp với quy định của Điêu lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỳ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ triệu tập và chủ trì. 
Hội đông quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thê họp bất thường theo yêu cầu của ... số 
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thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi 
có ... số thành viên Hội đông quản lý Quỳ tham gia; 
b) Môi thành viên Hội đông quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản ly Quỹ xin ý 
kiên băng văn bản, ý kiên băng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng 
quản lý Quỹ biểu quyết tán thành. 
Điều 9ẻ Chủ tịch Hội đồng quản lv Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đông quản lý quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỹ bầu và là 
người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám đốc 
Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Chuân bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản 
lý Quỹ; 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đông quản lý Quỹ ký các quyêt định của Hội đông quản lý Quỹ; 
e) Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường họp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đòng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10ẻ Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều llề Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 9 3/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỳ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điêu 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nêu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kê từ ngày Quỹ có quyêt định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thâm quyên cho phép thành lập Quỳ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân câp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chương IV 
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VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN HỎ 
TRỌ 

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trọ' 
1. Quỹ được vận đọng quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đông thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tô chức (nêu có) đê công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. Đôi với khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực 
hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
3. Việc đong góp hỗ trợ khắc phục khó khăn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm 
trọng làm thiệt hại lớn vê người và tài sản của nhân dân do Hội đông quản lý Quỹ quyêt đinh 
đóng góp theo hướng dẫn của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trọ' 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiên, hiện vật, công sức của cá nhân, tô chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tôi 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiêm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tưọng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-Cí5 và tôn chỉ, mục đích của Quỳ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chương V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thê Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

Chương VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỎI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THE QUỸ 
Điêu 24. Họp nhât, sáp nhập, chia, tách, đôi tên Quỹ 
1. Việc hợp nhât, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỳ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điêu 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đông quản lý Quỹ có trách nhiệm tô chức thực hiện quyết định họp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
Điêu 25. Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
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Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỳ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thê Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
2. Hội đông quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ theo quy 
định cùa pháp luật. 

Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thuỏng 
1. Tô chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỹ 
khen thưởng hoặc được Hội đông quản lý Quỹ đẻ nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỳ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Ky luật 
1. Tô chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điêu lệ này, tùy 
theo tính chât, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đông quản lý Quỹ quy định cụ thê hình thức, thủ tục, thâm quyến trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

Chuông VIII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đôi, bố sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được ...... quyết định công nhận. 
Điều 30. Hiêu luc thi hành 

, 7 "2 ' ' 1 1. Điêu lệ Quỹ có ... Chương,... Điêu và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ ...2Ỗ.. có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Glii chú: 
( ' Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù họp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù hợp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường hợp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quôc tịch; sô và nơi câp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiêu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường họp sáng lập viên là tô chức (tên tô chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nêu có). 
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Điều lệ mẫu của quỹ từthiện(*) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÈU LỆ (HOẬC ĐIÈU LỆ SỬA ĐÓI, BỐ SUNG) QUỸ ...2..ị 
(Được công nhận kèm theo Quyết định sổ... ngày ... tháng... năm ... của ...) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Tên gọi, biếu tượng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có): 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường ỗ.., huyện, quận tỉnh, thành phô. 
4. Số điện thoại: số Fax: Email: ..ẻ, Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
Quỹ (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ từ thiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhăm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỳ được hình thành từ nguồn tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng 
trưởng tài sản của Quỳ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tô chức, cá 
nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được ... ..ử công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ ...6Ỗ.. 

Chưong II 
CHỨC NÃNG, NHIỆM VỤ; QƯYÈN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5ể Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng nguồn tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án 
phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đồng ủy quyền phù họp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỳ để 
quy định cụ thể, phù hợp) 
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Chuong III 
TÔ CHỬC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7ẻ Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
3. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nếu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đông quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ đế quyết định, thực hiện 
các quyên và nghĩa vụ của Quỳ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đông quản lý Quỳ có tôi thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đề cử, trường 
hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trươc 
bâu ra Hội đông quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiêp theo và được .. ẻ 'ểễ. công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đông quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyêt định chiên lược phát trièn và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyêt định các giải pháp phát triên Quỹ; thông qua họp đồng vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ...đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
đê cơ quan nhà nước có thâm quyên công nhận; quyêt định thành lập Ban Kiêm soát Quỹ; 
quyêt định bô nhiệm, miên nhiệm, cách chức Giám đôc Quỳ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng 
đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kê toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyêt định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỳ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đối tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỳ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỹ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiêm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù hợp với quy định của Điêu lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều 
lệ Quỳ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ triệu tập và chù trìế 

Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đông quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi 
có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
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b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp sô thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đông quản lý Qụỳ xin ý 
kiến bàng văn bàn, ý kiến bàng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiên của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; , 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ẵ.. thành viên Hội đông 
quản lý Quỹ biểu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ là công dân Việt Nam được Hội đông quản lỵ Quỹ bâu và 
là người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám 
đốc Quỳ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kê hoạch hoạt động của Hội đông quản 
lý Quỹ; , , ằ _ ế 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đông quản lý 
Quỳ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đông quản lý Quỳ hoặc tô chức việc lây ý kiên các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tô chức giám sát việc thực hiện các quyêt định của Hội đông quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đông quản lý Quỳ ký các quyêt định của Hội đông quản lý Quỹ; 
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bàng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỳ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỳ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỳ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều llề Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hô sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điêu 18 Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tinh 
nơi Quỳ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chưoug IV 
VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIÈU KIỆN HỎ 

TRỢ 
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Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điêu lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. 
3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, sự cô nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng 
quản lý Quỹ quyêt định tô chức vận động đóng góp và thực hiện hồ trợ theo hướng dẫn của 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc Hội Chừ thập đỏ Việt Nam. 
4. Đôi với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khăc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khẩn 
cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với những khoản 
tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
Điều 17. Nguyên tac vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỳ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỳ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18Ề Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chưong V 
QƯẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lv Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22Ể Quản lv tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chi có thòi hạn 
hoạt động và giải thè Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê) 

Chuoug VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐÓI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THẺ QUỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhât, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
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Điều 25ắ Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỳ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
SỐ 93/2019/NĐ-CP ế 

Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điêu 41 Nghị định sô 
93/2019/NĐ-CP. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ theo quy 
định của pháp luật. 

Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưỏng 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỳ sẽ được Hội đông quản lý Quỹ 
khen thưởng hoặc được Hội đông quản lý Quỹ đê nghị cơ quan nhà nước có thâm quyên khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục thâm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tô chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điêu lệ này, tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xừ lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nêu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thê hình thức, thủ tục, thâm quyên trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

Chương VIII 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bỗ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bồ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được ...... quyết định công nhận mới có hiệu lực thi hành. 
Điều 30. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Quỹ...2... có .ệ.. Chương,... Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ,ể.1..ệ 

công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
( ) Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù họp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù họp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỳ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường hợp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tổ chức (tên tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nếu có). 



/ềầt-í-StíẾTRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CÁU TRÚC ẾĨỄ^Mị Q™V03 
Wm0ẩÊM Đổi tên quỹ 

(trường họp quỹ xã hội, quỹ từ thiện do công dân, tô chức Việt Nam 
thÌìỉ*Ịị• Iậivc<>xịihiìni vi hoạt động trong thành phố Thủ Đức, quận, huyện 

trong phưòng, xã, thị tran) 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổiũíG'QĐ- UBND ngàyẨ/[thángì năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ so 

STT Tên hồ sơ Số 
1 trọng 

Ghi chú 

01 Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ 
(BM 4)ẽ 

01 Bản 
chính 

02 Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tến 
quỹ. 

01 Bản 
chính 

03 Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ (BM 05, BM 06). 01 Bản 
chính 

04 Ý kiến đồng ý bàng văn bản của sáng lập viên hoặc 
người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có). 

01 Bản 
chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

1. Nơi tiêp nhận hô sơ: 
To chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của 
UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên Công dịch vụ công của 
Thành phố: 
dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Nơi trả kết quả: 
Tố chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phổ Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công 
ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) 
đã đăng ký. 

15 ngày làm việc, 
ke từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệể 

Không 
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III. TRÌNH TỤ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Ket quả Diễn giải 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tô chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiêp nhận trực ticp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp tò chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
họp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
họp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tô 
chức, cá nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bồ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 

=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến 
công chức thủ lý hồ sơ phòng Nội 
vụ 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả 

Diễn giải 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 
hồ sơ; đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

07 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) Xem xét, 

trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

Theo Mục I 
BMOl 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

Theo Mục I 
BM01 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Ket quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIỂU MẢU 

Các Biếu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu rin ^ ^ /V Tên Biêu mâu 

1 BM01  Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
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4 BM 04 Mau đơn đề nghị đổi tên quỳ và công nhận Điều lệ quỹ. 

5 BM 05 Mau Điều lệ của quỳ xã hội. 

6 BM 0 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mầu đơn đề nghị đôi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹỗ 

5 BM 05 Mau Điều lệ của quỹ xã hội. 

6 BM0 Mau Điều lệ của quỳ từ thiện. 

7 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VI. CO SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính 
phủ về tố chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 
động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy 
ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện 
một số nội dung về quỳ xã hội, quỳ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-
CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 

Đổi tên Quỹ thành Quỹ .ể.2... 
và công nhận Điều lệ Quỹ....2 

Kính gửi: 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỳ xã hội, quỳ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đồng quản lý Quỹ ... ... đã có Nghị quyết về việc đổi tên Quỹ...\ệ. thành Quỹ ...2.ế. 

lể Một số thông tin cơ bản về Quỹ 

2. Lý do đôi tên 

3. Hồ sơ gửi kèm theo đon này, gồm: 
4 

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Hội đồng quản lý Quỹ ..ề^ế. đề nghị .. ,3... xem xét, quyết định cho phép đổi tên Quỹ ...1... 
thành Quỳ và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ .ỗ.2.. 

ngày ... thảng ... năm 20... 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐÒNG QUẢN LÝ QUỸ 
- Như trên; (Chức vụ, chữ ký, dấu) 
- ; Họ và tên 
- Lưu: 

Ghi chú: 
1 Tên quỹ đề nghị. 
2 Tên quỹ sau khi đổi. 
3 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
4 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ẻ 

5 Địa danh. 
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BM 05 

Điều lệ mẫu của quỹ xã hội(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÊU LỆ (HOẶC ĐIÈU LỆ SỬA ĐỎI, BỐ SUNG) QUỸ ...2..ồ 

(Được công nhận kèm theo Quyết định sổ... ngày ... tháng... năm ... của ...) 

Chuong I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tên gọi, biêu tưọug, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có) 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận tỉnh, thành phố. 
4. Số điện thoại: .ế., sô Fax: Email: Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, muc đích 

2 * r Quỹ (sau đâỵ gọi tăt là Quỹ) là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhằm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tô chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài 
sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của 
Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bàng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được ...... công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của ...4...về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỳ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỳ có phạm vi hoạt động ...5.ẵ. 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4ẳ Sáng lập viên thành lập Quỹ 

Chưong II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYÈN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù 
họp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật đê bảo tồn và tăng trưởng tài sàn của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
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(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên 
quan và tôn chỉ, mục đích của Quỹ, để quy định cụ thê, phù hợp). 

Chuong III 
TÓ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7Ể Co' cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. ^ 
4. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nêu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỳ đê quyêt định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có tối thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đê cử, trường 
hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỳ nhiệm kỳ trước 
bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gôm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ... đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỳ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng 
đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đối về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỹ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt họp đồng lao động đối với Giám đốc Quỳ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiêm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù họp với quy định của Điều lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP và Điều 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đông quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số 
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thảnh viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi 
có ... sô thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
b) Môi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản ly Quỹ xin ý 
kiên băng văn bản, ý kiên băng văn bản của thành viên văng mặt có giá trị như ý kiến của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỳ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng 
quản lý Quỹ biêu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đông quản lý quỳ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỹ bầu và là 
người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám đốc 
Quỳ. . ẽ , , 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Chuẩn bị hoặc tồ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản 
lý Quỹ; 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý 
Quỹ hoặc đê lây ý kiên các thành viên Hội đồng quản lý Quỳ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỳ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỳ; 
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường họp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỳ. 
5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bàng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỳ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11Ế Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 9 3/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỳ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thâm quyên cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân câp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chưong IV 
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VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÈU KIỆN HỎ 
TRỢ 

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trọ-
1. Quỹ được vận đọng quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tô chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đông thời 
cong khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiêm tra, giám sát. Đôi với khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực 
hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
3. Việc đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cô nghiêm 
trọng làm thiệt hại lớn vê người và tài sản của nhân dân do Hội đông quản lý Quỹ quyêt định 
đóng góp theo hướng dẫn của Uy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiên, hiện vật, công sức của cá nhân, tô chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỳ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiêm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chương V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21ẻ Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 23ắ Xử lý tài sản của Quỹ khi hụp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thể Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

Chưong VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỎI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THẺ QUỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đối tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
Điều 25ể Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
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Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26ể Giải thể Quỹ 
lẻ Việc giải thê Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
2. Hội đông quản ỉý Quỹ có trách nhiệm tô chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ theo quy 
định của pháp luật. 

Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưỏng 
1. Tô chức, cá nhân có nhiêu đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đông quản lý Quỳ 
khen thưởng hoặc được Hội đông quản lý Quỹ đê nghị cơ quan nhà nước có thâm quyền khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỳ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tô chức thuộc Quỳ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điêu lệ này, tùy 
theo tính chât, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nêu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đông quản lý Quỹ quy định cụ thê hình thức, thủ tục, thâm quyền trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

Chương VIII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đoi, bố sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được quyết định công nhận. 
Điều 30. Hiêu lưc thi hành 

•* ề * 2 9 Ị 1. Điêu lệ Quỹ có ... Chương, ... Điêu và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỳ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
( ' Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù hợp. 
4 Cơ quan quàn lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường hợp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường họp sáng lập viên là tổ chức (tên to chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã sô doanh nghiệp, giây chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nếu có). 
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BM 05 

Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện(*) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIỀU LỆ (HOẶC ĐIÊU LỆ SỬA ĐÓI, BỎ SUNG) QUỸ . . 
(Được công nhận kèm theo Quyết định sổ... ngày ... tháng... năm ... cùa ...) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có): 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phô (nêu có)..., xã, phường huyện, quận tỉnh, thành phô. 
4. Số điện thoại: số Fax: .ỗ., Email: Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
Quỹ (sau đâỵ gọi tắt là Quỹ) là Quỹ từ thiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhằm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ nguồn tài sản đóng góp ban đâu của các sáng lập viên và tăng 
trưởng tài sản của Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tô chức, cá 
nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật đê thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ. 
2. Quỳ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỳ được ...... công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỳ có phạm vi hoạt động ..ế ... 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ .. .6... 

Chương II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QƯYẺN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sừ dụng nguồn tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án 
phù họp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù họp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để 
quy định cụ thể, phù họp) 
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Chưong III 
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỳ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
3. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nếu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện 
các quyên và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đông quản lý Quỹ có tôi thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đề cử, trường 
họp không có đê cử của sáng lập viên thành lập Quỳ, Hội đồng quản lý Quỳ nhiệm kỳ trước 
bâu ra Hội đông quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiêp theo và được công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đông quản lý Quỳ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyêt định chiên lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỳ; 
b) Quyêt định các giải pháp phát triên Quỹ; thông qua họp đồng vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ...đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
đê cơ quan nhà nước có thâm quyên công nhận; quyêt định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; 
quyết định bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt họp đồng 
đối với Giám đôc Quỹ trong trường họp Giám đôc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyêt định 
người phụ trách công tác kê toán và người quản lý khác quy định tại Điêu lệ Quỹ; 
d) Quyêt định mức lương, chê độ, chính sách khác (nêu có) đôi với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỳ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sừ dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỹ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thế việc bố nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt họp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù hợp với quy định của Điều lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chù trì. 
Hội đồng quản lý Quỳ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số 
thành viên Hội đồng quản lý Quỳ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi 
có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
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b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường họp số thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đông quản lý Qụỹ xin ý 
kiến bàng văn bản, ý kiến bàng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiên của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đông 
quản lý Quỹ biểu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là công dân Việt Nam được Hội đông quản lỵ Quỹ bâu và 
là người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thê kiêm Giám 
đốc Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyên hạn sau đây: 
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đông quản 
lý Quỹ; , , ề , 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đông quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đông quản lý Quỹ hoặc tô chức việc lây ý kiên các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tô chức giám sát việc thực hiện các quyêt định của Hội đông quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quàn lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỳ; 
e) Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu lệ 
Quỹ. ' ề , , 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường họp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đôc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường họp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chù tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỳ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11. Giám đốc Quỵ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15ẳ Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính của Quỳ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hô sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thâm quyên cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chương IV 
VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIẾP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÊU KIỆN HỎ 

TRỢ 
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Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tô chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. 
3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, sự cô nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng 
quản lý Quỹ quyêt định tô chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ theo hướng dần của 
Uy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
4. Đôi với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khăc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khẩn 
câp thực hiện chi đây đủ 100% ngay sau khi nhận được tiên và tài sản. Đôi với những khoản 
tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trọ' 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối 
thiếu đế buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỳ đề quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chưong V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19Ề Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chi có thòi hạn 
hoạt động và giải thê Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê) 

Chưong VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỎI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THẺ QUỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đối tên Quỷ 
1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đôi tên Quỳ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
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Điều 25ề Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điêu 41 Nghị định sô 
93/2019(NĐ-CPệ 
2. Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thê Quỹ theo quy 
định của pháp luật. 

ChưoTĩg VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưởng 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỳ sẽ được Hội đông quản lý Quỹ 
khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục thâm quyên, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28ễ Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy 
theo tính chât, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nêu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thê hình thức, thủ tục, thâm quyên trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bỗ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đông quản lý Quỹ thông qua 
và phải được ,..'ểệể quyết định công nhận mới có hiệu lực thi hành. 
Điều 30. Hiệu lực thi hành 
lễ Điều lệ Quỹ... ... có ...ỗ Chương, ... Điều và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỳ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chủ: 
( ' Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù họp quy định của pháp luật. 
' Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỳ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ. mục đích của quỹ cho phù họp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường họp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường họp sáng lập viên là tổ chức (tên tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nếu có). 
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TRÌNH N0l Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 

ễễịM rĩ W\Vi ' QUỶ TRÌNH Ệ04 
I G i ả i  thể quỹ x 

V-^truòng bặfp q 11 ỹ xã hội, quỹ từ thiện do công dân, tô chức Việt Nam 
tiỉàah lặp^-o phạm vi hoạt động trong thành phố Thủ Đức, quận, huyện 

trong phuòng, xã, thị trân) 
(Ban hành kèm theo Quyết định Sốxu(/QĐ-ƯBND ngày âẠ-thảng3 năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhản dán Thành phổ Hồ Chỉ Minh) 

IỂ THÀNH PHẦN HỒ so 

STT Tên hồ sơ Số 
luọng 

Ghi chú 

01 Đơn đề nghị giải thể quỳ (BM 04). 01 Bản 
chính 

02 Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong 
đó nêu rõ lý do giải thể quỹ. 

01 Bản 
chính 

03 Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ 
tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc 
và phụ trách kế toán. 

01 Bản 
chính 

04 Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và 
thời hạn thanh toán các khoản nợ. 

01 Bản 
chính 

05 Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức 
và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và 
thông báo liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử ở 
trung ương đối với quỹ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ cấp giấy 
phép thành lập, báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương đối 
với quỳ do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép 
thành lập. 

01 Bản 
chính 

06 Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài 
chính của quỹ. 

01 Bản 
chính 

II. NOÌ TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

1. Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 

15 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệế 

Không 
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- Nộp hồ sơ trực tuyên trên Công dịch vụ công của 
Thành phố: 
dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tô chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kêt quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng ký. 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Birớc 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Ket quả Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục Iỗ 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyên 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyên 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiêp nhận trực tiêp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước B2 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường họp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
họp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tô 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 

=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả 

Diễn giải 

không muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 
hồ sơ; đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

07 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đon vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) Xem xét, 

trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được phê 

duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Kết quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 



IV. BIỂU MẢU 

Các Biêu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu len Biêu mâu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị giải thể quỹ. 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rrì/v • Á /\ 1 en Biêu mâu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mau Phiếu từ chổi tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đom đề nghị giải thế quỳ. 

5 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VIễ CO SỎ PHÁP LÝ 

- Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết và hướne dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CPẾ 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc cône bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 thána 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch Uy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thôna tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÊ NGHỊ 
Giải thể QuỹỀ..!ệ.. 

Kính gửi: 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đồng quản lý Quỹ đã có Nghị quyết về việc giải thê Quỹ. 

lễ Một số thông tin cơ bản về Quỹ 

2. Lý do Quỹ xin tự giải thê 

3. Hồ sơ gửi kèm theo đon này, gồm: 
3 

4ề Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị ...2...ỗ xem xét, quyết định giải thể Quỹ theo quy định 
của pháp luật./. 

ngày ... tháng ... năm 20... 
Nơi nhận: TMế HỘI ĐÒNG QUẢN LÝ QUỸ 
- Như trên; (Chức vụ, chữ ký, dấu) 
- ; Họ và tên 
- Lun: 

Ghi chủ: 
1 Tên quỹ đề nghị. 
2 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
3 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP (tại điểm 
c "Trưởng Ban Kiểm tra" được xác định là "Trưởng Ban Kiểm soát") . 
4 Địa danh. 
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ọèỵ TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤƯ TRÚC 
@5 Ế QUY TRÌNH 5 
phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thòi hạn 

/~Wquỹ xã hội, quỹ từ thiện do công dân, tô chức Việt Nam 
phạm vi hoạt động trong thành phô Thủ Đức, quận, huyện 

trong phường, xã, thị trấn) 
(Ban hành kèm theo Quyết định sốMMG/QĐ-UBND ngàvAtyháng3 năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ sơ 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

01 Đơn đề nghị được hoạt động trở lại của quỹ (BM 04). 01 Bản 
chính 

02 Báo cáo của Hội đồng quản lý quỹ và các tài liệu chứng 
minh quỹ đã khắc phục sai phạm. 

01 Bản 
chính 

II. NOÌ TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QƯẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

1. Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của 
Thành phổ: 
dichvucong.hochiminhcity.govẼvn 
2. Noi trả kết quả: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăne ký. 

15 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ họp lệ. 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả Diễn giải 

BI 
(tiếp 

nhận và 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục Iễ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả Diễn giải 

chuyên 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM03 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường họp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02ứ 

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2ế Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiếm tra tính chính xác, đầy đủ, 
họp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chừ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
họp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiếm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện đề tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đú, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 

=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

Tiếp nhận và chuyến hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 
hồ sơ; đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

07 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biêu 
mẫu/Ket quả 

Diễn giải 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kêt quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

Theo Mục I 
BM01 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Ket quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIÉƯ MẪU 

Các Biếu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chổi tiếp nhận giải quyết hò sơ 

4 BM01  Đơn đề nghị được hoạt động trở lại của quỹ. 

V. HÔ SO CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rn A • X Tên Biêu mâu 

1 BM01  Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
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3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận eiải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị được hoạt động trở lại của quỹ. 

5 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VI. CO SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
tô chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thône tư số 4/2Ọ20/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định sổ 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định sổ 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trona giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÊ NGHỊ 

Quỹ đưọc hoạt động trở lại 

Kính gửi: ...... 
Ngày ... tháng ... năm đã có Quyết định sổ ... ngày... về việc đình chỉ hoạt động 06 
tháng đối với Quỳ...1... Đến nay, Quỹ đã khắc phục được các sai phạm dẫn đến Quỹ bị đình 
chỉ hoạt động. Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ- CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính 
phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; 
Hội đồng quản lý Quỹ xin báo cáo như sau: 

lẻ Tóm tắt nội dung sai phạm và kết quả khắc phục các sai phạm của Quỹ 

2. Hồ sơ gửi kèm theo đon này gồm: 
3 

3. Các tài liệu kèm theo (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Hội đồng quản lý Quỳ đề nghịxem xét, quyết định cho phép Quỹ được hoạt động 
trở lại./. 

, ngày ... tháng ... năm 20... 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 
- Như trên; (Chức vụ, chữ ký) 
- ; Họ và tên 
- Lun: 

Ghi chú: 
1 Tên quỹ đề nghị. 
2 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
3 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
4 Địa danh. 



TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRỦC 
ệếỉ§- %' 1-Sề\ * QưV TRÌNH 06 
Ịí£í ^ \M^Ỏ,Tọng phạm vi hoạt động và kiện toàn, chuỵển đôi quỹ 
\ (trườrig họ;Ịi3jíiỹ xã hội, quỹ từ thiện do công dân, tô chức Việt Nam 

có phạm vi hoạt động trong phuòng, xã, thị trấn) 
(Ẽan4ĩờfífi kèm theo Quyết định số iQỈ(/QĐ- UBND ngàyJẠ tháng i năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhản dãn Thành phổ Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HÒ so 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

01 Đon đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ 
trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ (BM 01). 

01 Bản 
chính 

02 Hồ sơ theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 15 Nghị 
định số 93/2019/NĐ-CP, bao gồm: 

1. Dự thảo Điều lệ quỹ (BM 02, BM 03). 

2ể Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các 
sáng lập viên (BM 04). 

3. Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ 
theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP: 

- Tài sản đóng góp thành lập quỹ gồm: 

a) Tiền đồng Việt Nam; 
b) Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: 
Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản khác) 
của công dân, tổ chức Việt Nam là sáng lập viên, của cá 
nhân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt 
Nam để thành lập quỹ. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết 
bị, công nghệ phải do tổ chức thẩm định giá được thành lập 
hợp pháp định giá, thời điểm định giá tài sản không quá 06 
tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ thành lập quỹ; 
c) Trường họp tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm cả 
tài sản khác không bao gồm tiền đồng Việt Nam thì số tiền 
đồng Việt Nam phải đảm bảo tối thiểu 50% tổng giá trị tài 
sảnỗ 

- Đối vói quỹ do công dân, tố chức Việt Nam thành lập 
phải đảm bảo tài sản đóng góp thành lập quỹ được quy 
đối ra tiền đồng Việt Nam như sau: 
a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 
6.500.000.000 (sáu tỷ năm trăm triệu đồng); 
b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.300.000.000 

01 Bản 
chính 
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(một tỷ ba trăm triệu đông); 
c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 130.000.000 
(một trăm ba mươi triệu đồng); 
d) Quỳ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 25.000.000 (hai 
mươi lăm triệu đồng). 

IIế NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 
1. Noi tiêp nhận hô so: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổne dịch vụ công của 
Thành phố: 
dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng ký. 

30 neày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 
Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM01 
BM 02 
BM 03 

lế Tiêp nhận trực tiêp: 
- Trường họp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường họp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đù, 
hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
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Buóc 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả 

Diễn giải 

điều kiện đế tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tô 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 

=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 

Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 

hồ sơ; lấy ý 
kiến các cơ 

quan, đơn vị 
liên quan; 
đề xuất kết 

quả giải 
quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

22 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan, đon vị liên quan trình lãnh 
đạo phê duyệt; tổng hợp ý kiến các 
cơ quan, đơn vị liên quan. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. B2 

(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phổ Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

Theo Mục I 
BM01 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 
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Bưóc 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả Diễn giải 

B3 
(phát 
hành 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyên 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. 

văn bàn 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Ket quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIẺU MẢU 

Các Biêu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và cône nhận Điều lệ trên cơ 
sở mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ. 

5 BM 05 Mầu Điều lệ của quỹ xã hội. 

6 BM 06 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 

7 BM 07 Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng lập viên. 

yỀ Hồ so CẦN LƯU 

STT Mã hiệu Tên Biếu mẫu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị cấp siấy phép thành lập và cône nhận Điều lệ trên cơ 
sở mở rộng phạm vi hoạt động của quỹ. 
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5 BM 05 Mầu Điều lệ của quỹ xã hội. 

6 BM 06 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 

7 BM 07 Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng lập viên. 

8 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VI. CO SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
tố chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Ọuyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 

Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ trên CO' sở' mở rộng phạm vi hoat đông 
của Quỹ 

Kính gửi: 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
ve tô chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đông quản lý Quỹ đê nghị xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công 
nhận Điều lệ trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động của Quỹ như sau: 

lẻ Một số thông tin cơ bản về Quỹ 

2. Lý do xin mỏ' rộng phạm vi hoạt động 
3 

3. Hồ sơ gửi kèm theo đon này, gồm: 
4 

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: 

ngày ... tháng ... năm 20... 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

Ghi chú: 
1 Tên quỹ đề nghị được mở rộng phạm vi hoạt động. 
2 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép quỹ mở rộng phạm vi hoạt động. 
3 Nêu rõ lý do và cụ thể nội dung mờ rộng phạm vi hoạt động của quỳ. 
4 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
5 Địa danh. 
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BM5 

Điều lệ mẫu của quỹ xã hội(*) 
CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÈU LỆ (HOẶC ĐIÈƯ LỆ SỬA ĐÓI, BÓ SUNG) QUỸ . . 

(Được công nhận kèm theo Quyết định số... ngày ... tháng... năm ... cùa ...) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có) 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường ịể., huyện, quận tỉnh, thành phô. 
4. Số điện thoại: ể.., số Fax: .ế., Email: Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
Quỹ (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhàm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đâu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài 
sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tô chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật đê thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của 
Quỹễ 

2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của ...4...về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động 
4. Quỳ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ 
Chuong II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QƯYÈN HẠN VÀ NGHĨA vụ 
Điều 5. Chức năng, nhiệm vu 
1. Sử dụng tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù 
hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đồng ủy quyền phù họp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bàng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
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(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên 
quan và tôn chỉ, mục đích của Quỹ, để quy định cụ thể, phù hợp). 
Chưong III 
TỔ CHỬC, HOẠT ĐỘNG 
Điều 7. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
4. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nếu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện 
các quyên và nghĩa vụ của Quỳ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đông quản lý Quỹ có tôi thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đề cử, trường 
hợp không có đê cử của sáng lập viên thành lập Quỳ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước 
bâu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được ,ể. ếẽ. công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đông quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quàn lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyêt định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyêt định các giải pháp phát triên Quỹ; thông qua họp đông vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ... đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỳ 
đế cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt họp đồng 
đôi với Giám đôc Quỹ trong trường họp Giám đôc Quỹ là người do Quỳ thuê; quyêt định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đoi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thề hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thường, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dâu của 
Quỹ; quy định cụ thề việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiêm soát Quỳ; các quy định trong nội bộ Quỳ phù hợp với quy định của Điêu lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyên hạn khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tẳc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đồng quản lý Quỳ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu câu của ... sô 
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thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỳ được coi là họp lệ khi 
có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỳ có một phiêu biêu quyêt. Trong trường họp sô thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỳ xin ý 
kiến bàng văn bản, ý kiến bàng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiên của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; , 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đông 
quản lý Quỹ biếu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỹ bầu và là 
người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ có thê kiêm Giám đôc 
Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cỏ các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuân bị chương trình, kê hoạch hoạt động của Hội đông quản 
lý Quỹ; , , ồ _ . . , , 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỳ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đông quản lý Quỳ hoặc tô chức việc lây ý kiên các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đông quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
e) Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5.Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỳ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỳ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11. Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 9 3/2019/NĐ-CP để quy định cụ thểỗ 

- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đế quy định cụ thể. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hô sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thâm quyên cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 
Chưong IV 
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VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÈU KIỆN HỎ 
TRỢ 
Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho 
Quỳ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện từ của tô chức (nếu có) để công chúng và các nhà 
tài trợ có điêu kiện kiêm tra, giám sát. Đối với khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực 
hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
3. Việc đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm 
trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định 
đóng góp theo hướng dẫn của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 
Chương V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 
Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thế) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thế Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Chưong VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHỊA, TÁCH, ĐỎI TÊN; 
ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỎNG VÀ GIẢI THẾ QUỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đôi tên Quỹ 
lề Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đôi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tô chức thực hiện quyêt định hợp nhât, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
Điều 25. Đình chi có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
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Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điêu 41 Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP . 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyêt định giải thê Quỹ theo quy 
định của pháp luật. 
Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 
Điều 27. Khen thuỏtig 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỳ sẽ được Hội đông quản lý Quỹ 
khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thâm quyên khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quàn lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thấm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điêu lệ này, tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Neu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thâm quyên trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 
Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 
Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỳ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được ...... quyết định công nhận. 
Điều 30. Hiêu lưc thi hành 

> • • 2 ' 1 1. Điêu lệ Quỹ có ... Chương, .ằ. Điêu và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
( ) Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều ỉệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù họp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường họp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quôc tịch; sô và nơi cấp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường họp sáng lập viên là tổ chức (tên tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nếu có). 
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BM 06 

Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÈU LỆ (HOẶC ĐIÈƯ LỆ SỬA ĐÓI, BỐ SUNG) QUỸ 
(Được công nhận kèm theo Quyết định sổ... ngày ... thảng... năm ... của ...) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điểu 1Ề Tên gọi, biêu tưọng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: • 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có): 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận tỉnh, thành phố. 
4. Số điện thoại: sổ Fax: Email: Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, muc đích 

2 ệ ' Quỹ (sau đây gọi tăt là Quỹ) là Quỹ từ thiện hoạt động không vì muc tiêu lơi nhuân, 
nhằm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tố chức, pham vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỳ được hình thành từ nguồn tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng 
trưởng tài sản của Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỳ được công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của ...4ế„ về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động 
4. Quỳ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ 

Chưong II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYÈN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng nguồn tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án 
phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đông ủy quyên phù họp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiêp nhận tài sản từ các tô chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiên, tặng hoặc băng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật đê bảo tôn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ đê 
quy định cụ thể, phù hợp) 
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Chuông III 
TÓ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
3. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nêu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản ly Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có tối thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đê cử, trường 
hợp không có đề cừ của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đông quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước 
bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đông quản lý Quỹ gôm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyết định các giải pháp phát triên Quỹ; thông qua họp đông vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ .. .đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đông quản lý Quỹ 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỳ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng 
đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỳ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỳ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thấm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỹ; quy định cụ thê việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiêm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù họp với quy định của Điều lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều 
lệ Quỳ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đông quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lân, có thê họp bất thường theo yêu cầu của .ế. số 
thành viên Hội đông quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là họp lệ khi 
có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
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b) Mồi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đây đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý 
kiên băng văn bản, ý kiên băng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có .. ử thành viên Hội đồng 
quản lý Quỹ biêu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
lề Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỹ bầu và 
là người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám 
đốc Quỳ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Chuân bị hoặc tô chức việc chuân bị chương trình, kê hoạch hoạt động của Hội đồng quản 
lý Quỹ; 
b) Chuân bị hoặc tô chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tô chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ 
Quỹ. ^ ' " 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường họp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quàn lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỳ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỳ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chù tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11. Giám đốc Quỵ 
(Căn cứ quy định tại Điêu 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quv 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15ẵ Chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỳ có quyêt định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính của Quỳ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỳ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân câp tỉnh 
nơi Quỳ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chương IV 
VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỎI TƯỢNG VÀ ĐIÈU KIỆN HỎ 

TRỢ 
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Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận đọng quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tô chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đông thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. 
3. Việc tổ chức vận động đóng góp hồ trợ khắc phục khó khăn chì thực hiện khi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đông 
quản lý Quỳ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ theo hướng dân của 
ủy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
4ễ Đối với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khân 
cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đôi với những khoản 
tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đủng theo yêu câu của nhà tài trợ. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiên, hiện vật, công sức của cá nhân, tô chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tôi 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tô chức đóng góp cho 
Quỳ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiêp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gôm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỳ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chưong V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 23ẽ Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thể Quỷ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

Chương VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỎI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ QUỸ 
Điêu 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc họp nhât, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỳ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điêu 39 Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đông quản lý Quỹ có trách nhiệm tô chức thực hiện quyết định họp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
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Điều 25. Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thê Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỳ theo quy 
định của pháp luật. 

Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưỏng 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỳ 
khen thưởng hoặc được Hội đông quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục thẩm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tô chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điêu lệ này, tùy 
theo tính chât, mức độ vi phạm mà bị xừ lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 
Chương VIII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đối, bố sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được quyết định công nhận mới có hiệu lực thi hành. 
Điều 30. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Quỳ có ..ễễ Chương, ... Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ..ễ1ề.. 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỳ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỳ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ ...... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
(t) Căn cứ điều kiện cụ thề quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù họp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù hợp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường hợp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quôc tịch; sô và nơi câp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiêu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tô chức (tên tô chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giây chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nêu có). 
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BM 07 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CAM KÉT 

Tài sản đóng góp thành lập Quỹ 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phù 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; 
Ban Sáng lập Quỹ ... .ếề cam kết số tiền và tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam đóng 
góp thành lập Quỹ: 

1. Tổng giá trị số tiền và tài sản là: đồng (bàng chữ: 
), cụ thể như sau: 

2 

2. Tiền mặt dự kiến chuyển vào tài khoản của Quỹ sau khi thành lập 

Số tiền: đồng (bằng chữ: 
)• 

Ban Sáng lập Quỹ cam kết số tiền và tài sản đóng góp thành lập Quỳ thuộc quyền sở hữu họp 
pháp của không có tranh chấp và việc cam kết này là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi 
xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của Ban Sáng lập. Toàn bộ tài sản 
này sẽ được chuyển quyền sở hữu cho Quỹ ngay sau khi có Quyết định cấp Giấy phép 
thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ theo quy định của pháp luật./. 

CÁC THÀNH VIÊN BAN SÁNG LẬP 
(Chữ kỷ) 
Họ và tên 

...4... ngày ... tháng ... năm 20 .. 
TRƯƠNG BAN SÁNG LẬP 

(Chữ ký) 
Họ và tên 

Ghi chú: 
1 Tên quỳ dự kiến thành lập. 
2 Nêu cụ thể số tiền hoặc tài sản quy đổi ra tiền của từng sáng lập viên cam kết đóng góp 
thành lập quỹ (trong đó sổ tiền đồng Việt Nam đảm bảo tối thiểu 50% tổng giá trị tài sản đóng 
góp thành lập quỹ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP). 
3 Các sáng lập viên thành lập quỹ hoặc công dân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân 
tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ. 
4 Địa danh. 

* Kèm theo các văn bản chứng minh tài sản đóng góp thành lập quỳ: giấy tờ xác nhận quyền 
sở hữu tài sản đóng góp của sáng lập viên, bản xác minh số dư tài khoản ngân hàng của sáng 
lập viên tại thời điểm gửi hồ sơ thành lập quỹ (trong trường họp đóng góp bàng tiền mặt). 
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TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUỸ TRÌNH 11 

, z i ' ""ịC;ấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
V^trưorig hộp quỹ xã hội, quỹ từ thiện do tổ chức, cá nhân nước ngoài 

tàlấan vói công dân, tỗ chức Việt Nam thành lập có phạm vi 
hoạt động trong phường, xã, thị trân) 

(Ban hành kèm theo Quyết định SÔAQẲẾ/QĐ-ƯBND ngàyM thángi năm 2023 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HÒ so 

STT Tên hồ SO" Số 
lượng 

Ghi chú 

01 Đơn đề nghị thành lập quỹ (BM 04). 01 Bản 
chính 

02 Dự thảo điều lệ quỹ (BM 05, BM 06). 01 Bản 
chính 

03 Bản cam kết đóng góp tài sản thành lập quỹ của các sáng lập 
viên, tài liệu chứne minh tài sản đóng góp đế thành lập quỹ 
theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP (BM 
04). 

01 Bản 
chính 

04 Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Ban 
sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 11, Điều 
12 hoặc Điều 13 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. Sáng lập 
viên thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định thì có văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo 
phân cấp quản lý cán bộ. 

01 Bản 
chính 

05 Văn bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ (BM 07). 01 Bản 
chính 

06 Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của quỹ. 01 Bản 
chính 

IIề NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

1. Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 

40 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Không 
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- Nộp hô sơ trực tuyên trên Công dịch vụ công của 
Thành phổ: dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kêt quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng kỷ. 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC • • 
Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 

BI 
(tiếp 
nhận 

và 
chuyê 
n hồ 
sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp nhận 

hồ sơ và 
chuyển hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiêp nhận trực tiêp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước 
B2 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường họp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua Công Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chừ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xừ lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tô 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, cụ thế 
để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm việc 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả 

Diễn giải 

kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định hồ 
sơ; lấy ý kiến 
các cơ quan, 
đơn vị liên 

quan; đề xuất 
kết quả giải 

quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

32 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan, đon vị liên quan trình lãnh 
đạo phê duyệt; tổng họp ý kiến các 
cơ quan, đơn vị liên quan. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. B2 

(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, phê 
duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 
van 

bản và 
trả kết 

quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. 

B3 
(phát 
hành 
van 

bản và 
trả kết 

quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Ket quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tố chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIẺU MẢƯ 

Các Biếu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu Tên Biêu mâu 
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1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mầu đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và côna nhận Điều lệ 
quỹ. 

5 BM 05 Mầu Điều lệ của quỹ xã hội. 

6 BM 06 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 

7 BM 07 Mầu cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ. 

8 BM 08 Mầu biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ. 

V. HỒ SO CẦN LƯU 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM 01 Mầu Giấy tiếp nhân hồ sơ và hen trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mau đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ 
quỹ. 

5 BM 05 Mau Điều lệ của quỹ xã hội. 

6 BM 06 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 

7 BM 07 Mầu cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ. 

8 BM 08 Mầu biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ. 

9 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 

tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quv định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV neày 21 tháne 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc côna bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP 
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ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỳ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Vãn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐẺ NGHỊ 

Cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ ề...1ễ.. 

Kính gửi: .ị.2... 

Ban sáng lập Quỹ ...1... trân trọng đề nghị ...2... xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành 
lập và công nhận Điều lệ Quỹ ...1... như sau: 

lẳ Sự cần thiết và cơ sở pháp lv thành lập Quỹ 

a) Sự cần thiết 
3 

b) Cơ sở pháp lý của việc thành lập Quỹ 

2. Tài sản đóng góp thành lập Quỹ của các sáng lập viên 
5 

3. Dự kiến phuoug hướng hoạt động trong giai đoạn 5 năm nhiệm kỳ đầu của Quỹ 
6 

4ễ Hồ sơ gửi kèm theo Đon này gồm: 
7 

Thông tin khi cần liên hệ (trường hợp người được Trưởng ban sáng lập ủy quyền thì có giấy 
ủy quyền kèm theo): 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Đề nghị...2...xem xét, quyết định cấp Giấy phép thành lập và công nhận 

Điều lệ Quỹ...1.../. 
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...8 ...ngày ... tháng ... năm 20... 
Nơi nhận: TM. BAN SÁNG LẶP TRƯỞNG BAN 
- Như trên; (Chữ ký) 
- Lưu: Họ và tên 

Ghi chú: 
1 Tên quỹ dự kiến thành lập: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài và tên viết tắt (nếu có). 
2 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
3 Nêu tóm tắt thực trạng lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động, sự cần thiết thành lập quỳ, tôn chỉ, 
mục đích của quỹ; kinh nghiệm hoặc những công việc của các sáng lập viên liên quan đên 
lĩnh vực quỹ dự kiến hoạt động. 
4 Chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến lĩnh vực 
quỹ dự kiến hoạt động. 
5 Tài sản đóng góp thành lập quỹ bao gồm tiền đồng Việt Nam và tài sản quy đổi ra tiền đồng 
Việt Nam theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
6 Dự kiến phương hướng hoạt động của quỹ: tổ chức bộ máy; phương án triển khai các hoạt 
động của quỹ theo từng năm và trong giai đoạn 5 năm đầu của quỹ; xây dựng, ban hành các 
văn bản triển khai thực hiện điều lệ quỹ. 
7 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP (riêng văn bản xác 
nhận trụ sở của quỹ gồm: hợp đồng cho thuê, cho mượn và các văn bản khác theo quy định 
của pháp luật). 
8 Địa danh. 
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BM 05 

Điều lệ mẫu của quỹ xã hội(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÈU LỆ (HOẶC ĐIÈU LỆ SỬA ĐÓI, BÓ SƯNG) QUỸ . . 

(Được công nhận kèm theo Quyết định số... ngày ... tháng... năm ... của ...) 

Chưoiĩg [ 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẵ Tên gọi, biểu tưọug, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có) 
3. Trụ sở: sổ nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận tỉnh, thành phố. 
4. Số điện thoại: số Fax: Email: Website (nếu có): 
Điều 2ẽ Tôn chỉ, mục đích 
Quỹ (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhằm mục đích ...3ị.. 
Điêu 3. Nguyên tăc tô chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài 
sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của 
Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản 
của Quỳ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được ,ếẵ1.ể. công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của ...4...về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động ...5... 
4. Quỳ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ ...6.ỗ. 

Chương II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYÈN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5ẵ Chức năng, nhiệm vu 
1. Sử dụng tài sản của Quỹ để hồ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù 
hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đồng ủy quyền phù họp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật đê bảo tôn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
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Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ ^ 
(Căn cứ quy địnhệ tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên 
quan và tôn chỉ, mục đích của Quỹ, đê quy định cụ thê, phù họp). 

Chưong III 
TÓ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7. Cơ cấu to chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
4. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đon vị trực thuộc (nêu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quán lý của Quỹ, nhân danh Quỹ đê quyêt định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có tối thiểu 03 thành viên do sáng lập viên đề cừ, trường 
hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước 
bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiêp theo và được công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỳ gôm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua họp đông vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ... đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỳ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng 
đôi với Giám đôc Quỹ trong trường hợp Giám đôc Quỹ là người do Quỳ thuê; quyèt định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỳ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kể toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỳ theo quy định tại Điều lệ Quỳ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỳ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thế hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thòi hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỳ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thường, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỹ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỳ, Ban Kiểm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù họp với quy định của Điều lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều 
lệ Quỳ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỳ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đồng quản lý Quỳ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số 
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thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi 
có Ể.. số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
b) Môi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường họp số thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý 
kiên băng văn bản, ý kiên băng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có .. ỗ thành viên Hội đồng 
quản lý Quỳ biêu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỹ bầu và là 
người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám đốc 
Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Chuân bị hoặc tô chức việc chuân bị chương trình, kê hoạch hoạt động của Hội đồng quản 
lý Quỹ; 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý 
Quỳ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỳ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỳ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thế được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường họp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bàng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1Ễ Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11. Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 9 3/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyên cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Uy ban nhân dân câp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chương IV 
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VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÈU KIỆN HỎ 
TRỢ 

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận đọng quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quỵ định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đông thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tô chức (nêu có) đê công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. Đôi với khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực 
hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
3. Việc đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cô nghiêm 
trọng làm thiệt hại lớn vê người và tài sản của nhân dân do Hội đông quản lý Quỹ quyêt định 
đóng góp theo hướng dẫn của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trọ-

1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiên, hiện vật, công sức của cá nhân, tô chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tôi 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiêp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gôm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18Ề Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chương V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thể Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

Chưong VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỐI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THE QUỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc hợp nhât, sáp nhập, chia, tách, đồi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đông quản lý Quỳ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định họp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỳ theo quy định của pháp luật. 
Điều 25. Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
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Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
sổ 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thê Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
2. Hội đông quản lý Quỳ có trách nhiệm tô chức thực hiện quyết định giải thể Quỳ theo quy 
định của pháp luật. 

Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưởng 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỳ 
khen thưởng hoặc được Hội đông quản lý Quỹ đê nghị cơ quan nhà nước có thâm quyên khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền, trình tự xét khen 
thường trong nội bộ Quỳ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Neu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền trình tự xem xét, 
quyết đinh kỷ luât trong nôi bô Quỹ. 

Chương VIII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được ẵễ.1.ẽ. quyết định công nhận. 
Điều 30. Hiêu lưc thi hành > • ệ 2 > ' Ị 
1. Điêu lệ Quỹ có ... Chương, ... Điêu và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỳ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ ...... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

GAiế chú: 
Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù họp quy định của pháp luật. 

1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỳ cho phù họp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường họp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quôc tịch; sô và nơi câp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiêu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tổ chức (tên tố chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nếu có). 
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BM 06 

Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÈƯ LỆ (HOẶC ĐIÊU LỆ SỬA ĐỎI, BỐ SUNG) QUỸ ...2..ệ 

(Được công nhận kèm theo Quyết định số... ngày ... tháng... năm ... của ...) 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có): 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận tinh, thành phô. 
4. Số điện thoại: số Fax: Email: Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
Quỹ ...2..ỗ (sau đây gọi tắt là Quỹ) là Quỹ từ thiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhằm mục đích 
Điều 3ề Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ nguồn tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng 
trưởng tài sản của Quỳ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tô chức, cá 
nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của .ẻ.4ỗ.. về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động ,ể. ... 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ 

Chuông II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QƯYÈN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sừ dụng nguồn tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án 
phù họp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bàng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
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(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để 
quy định cụ thể, phù hợp) 

Chương III 
TỎ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỳ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
3. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nếu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đông quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện 
các quyên và nghĩa vụ của Quỳ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đông quản lý Quỹ có tôi thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đề cử, trường 
hợp không có đê cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỳ nhiệm kỳ trước 
bâu ra Hội đông quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiêp theo và được ... ... công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đông quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỳ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyêt định chiên lược phát triên và kê hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyêt định các giải pháp phát triên Quỹ; thông qua họp đồng vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ .. .đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
đê cơ quan nhà nước có thâm quyên công nhận; quyêt định thành lập Ban Kiêm soát Quỹ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt họp đồng 
đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỳ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỳ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đổi với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tồ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỳ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sừa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đối về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sừ dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sừ dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỹ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỳ phù họp với quy định của Điều lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyên hạn khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số 
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thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi 
có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp sô thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý 
kiến bằng văn bản, ý kiến bàng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiên của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đong quản lý Quỳ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng 
quản lý Quỹ biểu quyết tán thành. 
Điều 9ẳ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ là công dân Việt Nam được Hội đông quản lý Quỹ bâu và 
là người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ có thể kiêm Giám 
đốc Quỳ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyên hạn sau đây: 
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuân bị chương trình, kê hoạch hoạt động của Hội đông quản 
lý Quỹ; , , . , 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đông quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đông quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đông quản lý Quỹ hoặc tô chức việc lây ý kiên các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đông quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định cùa Hội đông quản lý Quỹ; 
e) Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu lệ 
Quỹ. ' ệ , , 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường họp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường hợp vắng mặt thì Chù tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỳ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ. 
Điều llể Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điêu 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiếm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14ệ Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thểẵ 

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỳ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

ChưongIV 



16 

VẶN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÊU KIỆN HỎ 
TRỢ 

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trọ-
1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. 
3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, sự cô nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng 
quản lý Quỳ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn của 
Uy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
4. Đôi với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khẩn 
cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với những khoản 
tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trọ1 

1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỳ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối 
thiếu đế buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỳ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trọ1, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỳ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chưong V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thế) 
Điều 21ắ Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22ế Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thể Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

Chưong VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỎI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THẺ QƯỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đôi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
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2. Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định họp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
Điều 25. Đình chi có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
Việc đình chỉ có thời hạn hóạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thể Quỳ thực hiện theo quy định tại Điêu 41 Nghị định sô 
93/2019/NĐ-CP. 
2. Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ theo quy 
định của pháp luật. 

Chưong VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27ẻ Khen thưỏng 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đông quản lý Quỹ 
khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thâm quyên khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thê hình thức, thủ tục thâm quyên, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điêu lệ này, tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nêu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

ChưoỊig VIII 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được .ỗ.'.ỗ. quyết định công nhận mới có hiệu lực thi hành. 
Điều 30. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Quỹ...2... có .... Chương, ... Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quv từ thiện và Điều lệ Quỳ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ ...... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
Căn cứ điều kiện cụ thể quỳ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật. 

1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan đe quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù họp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường họp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tổ chức (tên tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nếu có). 
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BM 07 

Mầu Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CAM KÉT 

Tài sản đóng góp thành lập Quỹ .ế. ... 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
vê tô chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; 
Ban Sáng lập Quỳ cam kêt sô tiên và tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam đóng 
góp thành lập Quỳ: 

1. Tổng giá trị số tiền và tài sản là: đồng (bằng chữ: 
), cụ thê như sau: 

2 

2. Tiền mặt dự kiến chuyển vào tài khoản của Quỹ sau khi thành lập 

Số tiền: đồng (bàng chữ: 
). 

Ban Sáng lập Quỳ cam kết số tiền và tài sản đóng góp thành lập Quỹ thuộc quyền sở hữu hợp 
pháp của , không có tranh chấp và việc cam kết này là hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi 
xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết của Ban Sáng lập. Toàn bộ tài sản 
này sẽ được chuyển quyền sở hữu cho Quỹ ngay sau khi có Quyết định cấp Giấy phép 
thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ theo quy định của pháp luật./. 

CÁC THÀNH VIẼN BAN SẢNG LẬP 
(Chữ ký) 

Họ và tên 

ngày ... tháng ... năm 20 .. 
TRƯƠNG BAN SÁNG LẬP 

(Chữ ký) 
Họ và tên 

Ghi chú: 
1 Tên quỹ dự kiến thành lập. 
2 Nêu cụ thể số tiền hoặc tài sản quy đổi ra tiền của từng sáng lập viên cam kết đóng góp 
thành lập quỹ (trong đó số tiền đồng Việt Nam đảm bảo tối thiểu 50% tổng giá trị tài sản đóng 
góp thành lập quỳ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP). 
3 Các sáng lập viên thành lập quỹ hoặc công dân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân 
tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ. 
4 Địa danh. 

* Kèm theo các văn bản chứng minh tài sản đóng góp thành lập quỹ: giấy tờ xác nhận quyền 
sở hữu tài sản đóng góp của sáng lập viên, bản xác minh số dư tài khoản ngân hàng của sáng 
lập viên tại thời điểm gửi hồ sơ thành lập quỹ (trong trường hợp đóng góp băng tiên mặt). 
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BM 08 

Mẩu Biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN 

Bầu các chức danh Ban sáng lập Quỹ 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; chúng tôi tiên hành tô chức họp bâu các 
chức danh Ban sáng lập Quỹ , cụ thể như sau: 
Thời gian bắt đầu: 

Địa điểm: 

Thành phần tham dự: 

Chủ trì (chủ tọa): 

Thư ký (người ghi biên bản): 

Nội dung (ghi theo diễn biến của cuộc họp) 
' 2 

Cuộc họp kết thúc vào giờ , ngày tháng năm 

THƯ KÝ CHỦ TỌA 
(Chữ ký) (Chữ ký) 

Họ và tên Họ và tên 

jVơyố nhận: 

- Lưu: VT, Hồ sơ. 

Ghì chú: 
1 Tên quỹ dự kiến đề nghị thành lập. 
2 Nêu cụ thể tiến trình bầu các chức danh Trường ban, Phó trưởng ban và ủy viên của Ban 
sáng lập quỹ (hình thức biêu quyết, kết quả bầu) và danh sách các chức danh Ban sáng lập 
quỹ. 
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TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐU ọc TÁI CÁU TRÚC 

tỉm ử ' QUY TRÌNH 12 
lĩĩ Họp nhất, sáp "hập? chia, tách quỹ 

rtrưtío JIÁỉyp quỹ xã hội, quỹ từ thiện do tổ chức, cá nhân nước ngoài 
ếấn vói công dân, tô chức Việt Nam thành lập có phạm vi 

hoạt động trong phường, xã, thị trấn) 
(Ban hành kèm theo Quyết định sốiQẰ&QĐ- UBND ngày/Ạ tháng 3 năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ so 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

01 Đơn đề nghị họp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó 
nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ (BM 04, BM 05, BM 
06, BM 07)ẵ 

01 Bản 
chính 

02 Dự thảo điều lệ quỳ (BM 08. BM 09). 01 Bản 
chính 

03 Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc họp nhất, sáp 
nhập, chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng 
lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên 
(nếu có). 

01 Bản 
chính 

04 Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ. 01 Bản 
chính 

05 Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp 
nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ. 

01 Bản 
chính 

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Lệ phí 

1. Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyển trên cổng dịch vụ công của Thành 
phố: 
dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2ệ Noi trả kết quả: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức. 

30 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 
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- Nhận kêt quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nhận kêt quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã đăng 
M: 

III. TRÌNH TỤ XỬ LÝ CÔNG VIỆC • • 
Bưóc 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biêu 
mẫu/Kết quả Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục Iỗ 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiêp nhận trực tiêp: 
- Trường họp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước 
B2 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường họp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cống Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tô 
chức, cá nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bố sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả 

Diễn giải 

B2 

Xem xét, 
thẩm định 

hồ sơ;lấy ý 
kiến các cơ 
quan, đơn vị 

liên quan; 
đề xuất kết 

quả giải 
quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

22 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan, đơn vị liên quan trình lãnh 
đạo phê duyệt; tông họp ý kiến các 
cơ quan, đơn vị liên quan. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành. 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Ket quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIÉƯ MẲƯ 

Các Biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu Tên Biêu mẫu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiểu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
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4 BM 04 Mầu đơn đề nehị hợp nhất quỹ. 

5 BM 05 Mau đơn đề nghị sáp nhập quỹ. 

6 BM 06 Mau đơn đề nghị chia quỹ. 

7 BM 07 Mau đơn đề nghị tách quỹ. 

8 BM08 Mầu Điều lệ của quỹ xã hội. 

9 BM 09 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 

V. HỒ Sơ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mau đơn đề nghị họp nhất quỹ. 

5 BM 05 Mầu đơn đề nghị sáp nhập quỹ. 

6 BM 06 Mau đơn đề nghị chia quỹ. 

7 BM 07 Mau đơn đề nghị tách quỹ. 

8 BM 08 Mầu Điều lệ của quỹ xã hội. 

9 BM 09 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 

10 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VI. CO SỎ PHÁP LÝ 
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 

tổ chức, hoạt động của quỳ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thône tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CPỖ 

- Quyết định sổ 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP 
naày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tô chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định sổ 3063/QĐ-BNV nsày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
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thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dần thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 

Họp nhất Quỹ ..ắ ..ể và Quỹ ..ẽ2.ẵẳ thành Quỹ ...3..ẽ 

Kính gửi: ẽ..4... 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
vê tô chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đồng quản lý Quỹ ..ử 1... và Quỹ đã có Nghị quyết về việc họp nhất hai Quỹ thành Quỹ 

1. Một số thông tin cơ bản về các Quỹ họp nhất 

2. Lý do họp nhất Quỹ: 

3. Hồ sơ gửi kèm theo Đon này, gồm: 
5 

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có). 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Chúng tôi xin đề nghị ..ố4..ố xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Quỹ ...1 và Quỹ 
thành Quỹ và công nhận Điều lệ của Quỹ .,.3.ẽ./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
" ? 

- Lưu: 

Glii chú: 
1 2 Các quỹ đề nghị họp nhất. 
3 Tên quỳ mới sau khi hợp nhất. 
4 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
5 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
6 Địa danh. 

T I U  u n n i  O T Ĩ V  1  '  n g à y  ế "  t h á n z  ẳ - ẻ  n ã m 2 0 -TM. HĐQL QUỸ Ể„ế... TM. HĐQL QUY..ệ2... 
(Chức vụ, chữ ký, dâu) /*-»! ' 7 ~ / '. J~ \ .. , * (Chức vu, chữ kỳ, dâu) 

Ho và tên TT , v Họ và tên 



7 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BM 05 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 

Sáp nhập Quỹ vào Quỹ .ếễ2... 

Kính gửi: ..ế3... 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đồng quản lý Quỹ và Hội đồng quản lý Quỹ đã có Nghị quyêt vê việc sáp nhập 
Quỹ ...1ẽ.ẽ vào Quỹ ...2.ể. Hội đồng quản lý Quỹ xin báo cáo như sau: 

1. Một số thông tin CO' bản về các Quỹ 

a) Quỳ bị sáp nhập 

b) Quỹ được sáp nhập 

2ẻ Lý do sáp nhập 

3. Hồ SO' gửi kèm theo đoTi này, gồm: 
4 

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Chúng tôi xin đề nghị ...3.ế. xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Quỹ ẽẳễ1ẽ.. vào Quỳ .ể.2.ệ. 
và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ sau khi sáp nhập./. 

Nơi nhận: TM Hnni nriv <1) ...5ngày ... tháng ... năm 20. 
- Như trên; 
_  •  T T  .  - A  ( C h ứ c  v ụ ,  c h ữ  k ý ,  d â u )  ' Họ và tên v • 7 7 
- Lưu: Họ và tên 

Ghi chú.ế 

1 Quỹ bị sáp nhập. 
2 Quỹ được sáp nhập. 
3 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
4 Đàm bào đây đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
5 Địa danh. 



8 

BM 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
Chia Quỹ thành Quv và Quỹ 

Kính gửi: 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 

2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp 
luật có liên quan; Hội đông quàn lý Quỹ ,ệẵ1.ễ. đã có Nghị quyết về việc chia Quỹ thành 
Quỹ và Quỹ Ếề.3.ỉằ 

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ: 

2. Lý do chia Quỹ: 

3ẽ Hồ SO' gửi kèm theo Đon này, gồm: 
5 

4. Các tài liệu khác cỏ liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Hội đồng quản lý Quỹ ...1... đề nghị .. .4... xem xét, quyết định cho phép chia Quỹ 
thành Quỹ ...2..ỗ và Quỹ và công nhận Điều lệ của Quỹ và Quỹ 

ngày ... tháng ... năm 20... 
Nơi nhân: TM. HỘI ĐÔNG QỦẢN LÝ QUỸ 
-Như trên; ếệ.1... 
- ; (Chức vụ, chữ ký, dấu) 
- Lưu: Họ và tên 

Glii chú: 
1 Tên quỹ đề nghị. 
2 3 Tên quỹ mới sau khi chia. 
4 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
5 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
6 Địa danh. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BM 07 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
Tách Quỹ thành Quỹ và Quỹ ,ỉ.2... 

Kính gửi: 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỳ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đồng quản lý Quỹ . ế. 1..ế đã có Nghị quyết vê việc tách Quỳ ...1.. ẽ thành Quỹ ...... và Quỹ 

2 

1. Một số thông tin CO' bản về Quỹ 

2. Lý do tách Quỹ 

3. Hồ sơ gửi kèm theo đon này, gồm: 
4 

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Hội đồng quản lý Quỹ ...1..ẳ đề nghị .ẵế ... xem xét, quyết định cho phép tách Quỳ ...1 ể.ể 

thành Quỹ ...1 ể. ể và Quỹ ..ắ2... và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Quỹ Ế..1... và 
Điều lệ của Quỹ 

ngày ... tháng ... năm 20... 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐÔNG QUẢN LÝ QUỸ 
- Như trên; (Chức vụ, chữ ký, dấu) 
- ; Họ và tên 
- Lưu: 

Ghi chú: 
1 Tên quỹ đề nghị. 
2 Tên của quỹ được tách mới. 
3 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
4 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
5 Địa danh. 
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BM 08 

Điều lệ mẫu của quỹ xã hội(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÊU LỆ (HOẬC ĐIÈƯ LỆ SỬA ĐÓI, BÓ SUNG) QUỸ ...2..ề 

(Được công nhận kèm theo Quyết định sổ... ngày ... tháng... năm ... của ,.Ễy) 

ChưongI 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều lẵ Tên gọi, biểu tưọng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: • 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có) 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận tỉnh, thành phố. 
4. Sô điện thoại: ...,sô Fax: ...,Email: Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, muc đích 

2 * ' Quỹ (sau đâỵ gọi tăt là Quỹ) là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhàm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài 
sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của 
Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bàng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỳ được ẽ. ễ 1. ẽ ẽ công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của ... ...về ngành, lĩnh vực Quỳ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ 

Chương II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đôi tượng, các chương trình, dự án phù 
hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đông ủy quyên phù họp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tô chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiên, tặng hoặc băng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật đê bảo tôn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
Điều 6ẽ Quyền hạn và nghĩa vụ 
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(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên 
quan và ton chỉ, mục đích của Quỹ, để quy định cụ thể, phù hợp). 

Chương III 
TỎ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7. Co1 cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
4. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nêu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ đê quyêt định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có tối thiểu 03 thành viên do sáng lập viên đê cử, trường 
hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đông quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước 
bầu ra Hội đồng quản lý Quỳ nhiệm kỳ tiêp theo và được ...'... công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gôm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua họp đông vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ... đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đông quản lý Quỹ 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiếm soát Quỹ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt họp đồng 
đối với Giám đốc Quỹ trong trường họp Giám đốc Quỹ là người do Quỳ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỳ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỳ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỳ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỳ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt họp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiêm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù hợp với quy định của Điêu lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đông quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số 
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thành viên Hội đông quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỳ được coi là họp lệ khi 
có ..ử sô thành viên Hội đông quản lý Quỹ tham gia; 
b) Môi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản ly Quỳ xin ý 
kiên bằng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như y kiến của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng 
quản lý Quỹ biêu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chù tịch Hội đông quản lý quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỹ bầu và là 
người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám đốc 
Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Chuân bị hoặc tô chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản 
lý Quỹ; ^ ễ ' ' 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỳ; 
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường hợp Chù tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường họp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ ủy quyền bàng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lv Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỳ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11. Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê) 
Điều 13. Ban Kiẻm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 9 3/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc (nêu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyêt định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chương IV 
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VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÈƯ KIỆN HỎ 
TRỢ 

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỳ được vận đọng quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỳ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỳ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tô chức (nêu có) đê công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. Đôi với khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực 
hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
3. Việc đong góp hỗ trợ khắc phục khó khăn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cổ nghiêm 
trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân do Hội đông quản lý Quỹ quyêt định 
đóng góp theo hướng dẫn của ủy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam. 
Điêu 17. Nguyên tăc vận động quyên góp, tiêp nhận tài trợ 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiên, hiện vật, công sức của cá nhân, tô chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỳ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tôi 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sừ dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiêm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiêp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gôm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chương V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thê Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

Chưotig VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỐI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THE QUỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đồi tên Quv 
1. Việc hợp nhât, sáp nhập, chia, tách, đôi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điêu 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đông quản lý Quỳ có trách nhiệm tô chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đối tên Quỳ theo quy định của pháp luật. 
Điêu 25. Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
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Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thê Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
2. Hội đông quản lý Quỹ có trách nhiệm tô chức thực hiện quyết định giải thể Quỳ theo quy 
định của pháp luật. 

Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưỏng 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỹ 
khen thưởng hoặc được Hội đông quản lý Quỳ đề nghi cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỹ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thù tục, thẩm quyền trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ QuỹỄ 

Chương VILI 
ĐIÈƯ KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quv phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được quyết định công nhận. 
Điều 30. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Quỹ .ỗ.2...có .ỗ. Chương, ử.. Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỳ từ thiện và Điều lệ Quỳ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
(,) Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỳ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỳ cho phù họp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường hợp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiêu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tô chức (tên tô chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã sô doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nêu có). 
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Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIẺƯ LỆ (HOẶC ĐIÊU LỆ SỬA ĐÓI, BÓ SUNG) QƯỸ ...2..ế 

(Được công nhận kèm theo Quyết định sô ... ngày ... thảng... năm ... cùa ...) 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ỉ 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có): ^ 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận tỉnh, thành phô. 
4. Số điện thoại: số Fax: Email: Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
Quỳ (sau đâ^ gọi tắt là Quỹ) là Quỹ từ thiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhằm mục đích 
Điều 3. Nguvên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ nguồn tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng 
trưởng tài sản của Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tô chức, cá 
nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật đê thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bàng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được . ệ.1... công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỳ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỳ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động 
4. Quỳ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ 

Chương II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYÊN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng nguồn tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án 
phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đồng ủy quyền phù họp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật đê bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để 
quy định cụ thể, phù hợp) 
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Chưong III 
TỎ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7ề Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
3. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nếu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đông quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện 
các quyên và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đông quản lý Quỳ có tối thiểu 03 thành viên do sáng lập viên đề cử, trường 
họp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỳ nhiệm kỳ trươc 
bâu ra Hội đông quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được ... !..Ế công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đông quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đông quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyêt định chiên lược phát triên và kê hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyêt định các giải pháp phát triên Quỹ; thông qua họp đồng vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ .. .đồng Việt Nam trờ lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt họp đồng 
đối với Giám đốc Quỳ trong trường họp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thế hoặc đề xuất những thay đối về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỳ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thường, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sừ dụng con dấu của 
Quỹ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỳ phù hợp với quy định của Điều lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điêu 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đồng quản lý Quỳ họp định kỳ ... một lân, có thê họp bât thường theo yêu câu của ... sô 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đông quản lý Quỹ được coi là họp lệ khi 
có ... số thành viên Hội đồng quàn lý Quỳ tham gia; 
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b) Mồi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ cỏ một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỳ xin ý 
kiến bằng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiên của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỳ được thông qua khi có ... thành viên Hội đông 
quản lý Quỹ biểu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là công dân Việt Nam được Hội đông quản lý Quỹ bâu và 
là người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám 
đốc Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyên hạn sau đây: 
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kê hoạch hoạt động của Hội đông quản 
lý Quỹ; ? , . < _ . . 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đông quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỳ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tô chức việc lây ý kiên các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đông quản lý Quỹ; 
e) Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chếỗ 

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường họp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ ủy quyền bàng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỳ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều llẻ Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điêu 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12ề Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14Ề Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15ẳ Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỳ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỳ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chuong IV 
VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÈƯ KIỆN HỎ 

TRỢ 
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Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỳ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. 
3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng 
quản lý Quỹ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hồ trợ theo hướng dẫn của 
Uy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
4. Đôi với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khấn 
cấp thực hiện chi đầy đù 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với những khoản 
tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chì, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chưong V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chi có thòi hạn 
hoạt động và giải thê Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê) 

Chưong VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐÓI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THẺ QUỸ 
Điều 24. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyêt định họp nhât, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
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Điều 25. Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
sổ 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điêu 41 Nghị định sô 
93/2019(NĐ-CPẳ 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỳ theo quy 
định của pháp luật. 

Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưỏug 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỳ sẽ được Hội đông quản lý Quỹ 
khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đê nghị cơ quan nhà nước có thâm quyên khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục thâm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỳ, những người làm việc tại Quỳ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nêu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thê hình thức, thủ tục, thâm quyên trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

Chương VIII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sừa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được quyết định công nhận mới có hiệu lực thi hành. 
Điều 30. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Quỹ... ... có .... Chương,... Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ...1ếệễ 

công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỳ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
(t) Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù họp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tinh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường hợp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tổ chức (tên tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nếu có). 



Y TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ Được TÁI CẤU TRÚC 
QƯY TRÌNH 13 

Đổi tên quỹ 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện do tổ chức, cá nhân nước ngoài 
vói công dân, tổ chức Viêt Nam thành lập có phạm vi 

hoạt động trong phường, xã, thị trấn) 
(Ban hành kèm theo Quyềt định sổlÙĩ&QĐ- ƯBND ngàyJẠthảng J) năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhân dán Thành phố Hồ Chí Minh) 

an 

I. THÀNH PHẦN HỒ sơ 

STT Tên hồ sơ SỐ 
lượng 

Ghi chú 

01 Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỳ (BM 
04). 

01 Bản 
chính 

02 Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc đổi tên quỹ. 01 Bản 
chính 

03 Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung quỹ (BM 05, BM 06). 01 Bản 
chính 

04 Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người 
đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có). 

01 Bản 
chính 

IIề NOÌ TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

1. Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phổ Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Thành 
phố: 
dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phổ Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng ký. 

15 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ họp lệ. 

Không 

IIIễ TRÌNH Tự XỬ LÝ CỒNG VIỆC • • 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Ket quả Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường họp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước 
B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số đế đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua cống Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 
hồ sơ; đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

07 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả 

Diễn giải 

- Dự thảo kêt 
quả giải 
quyết 

dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BMOl 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Kết quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIỂU MẢƯ 

Các Biêu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu Tên Biếu mẫu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM01 Mầu đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ. 

5 BM02 Mầu Điều lệ của quỹ xã hội. 

6 BM 03 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 
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V. HÔ Sơ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 01 Mau đơn đề nshị đôi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ. 

5 BM 02 Mầu Điều lệ của quỹ xã hội. 

6 BM 03 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 

7 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VIẳ CO SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỳ từ thiện. 

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/20 Í9/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nshị định số 93/2019/NĐ-CP 
ngày 25 thána 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năns quản lý nhà nước của Bộ Nội vụử 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 

Đổi tên Quỹ thành Quỹ ...2..ế 

và công nhận Điều lệ Quỹềệ..2 

Kính gửi: ...... 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện yà quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đồng quản lý Quỳ đã có Nghị quyết về việc đổi tên Quỹ...1... thành Quỳ ... ể.. 

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ 

2. Lý do đổi tên 

3. Hồ sơ gửi kèm theo đon này, gồm: 
4 

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Hội đồng quản lý Quỹ .. ẻ 1. ẳ. đề nghị ...... xem xét, quyết định cho phép đổi tên Quỹ 
thành Quỹ ...2... và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ 

ngày Ế.. tháng ... năm 20... 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 
- Như trên; (Chức vụ, chữ ký, dấu) 
- ; Họ và tên 
- Lưu: 

Ghi chú: 
1 Tên quỳ đề nghị. 
2 Tên quỹ sau khi đổi. 
3 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
4 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
5 Địa danh. 
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BM 05 

Điều lệ mẫu của quỹ xã hội(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIỀU LỆ (HOẶC ĐIÊU LỆ SỬA ĐỎI, BÓ SUNG) QUỸ 

(Được công nhận kèm theo Quyết định sổ... ngày ... tháng... năm ... cùa ...) 

ChưoTĩg I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẻ Tên gọi, biểu tượng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có) 
3. Trụ sờ: sổ nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận .ế., tỉnh, thành phố. 
4. Sô điện thoại: sô Fax: Email: Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, muc đích 

2 * ' Quỳ (sau đâỵ gọi tăt là Quỹ) là Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhằm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài 
sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của 
Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bàng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỳ được công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của ...4...về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ 

Chưong II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù 
hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyên từ các tô chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù họp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiêp nhận tài sản từ các tô chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiên, tặng hoặc băng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật đê bảo tôn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
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(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên 
quan và tôn chỉ, mục đích của Quỹ, đê quy định cụ thê, phù họp). 

Chirong III 
TỐ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
4. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nêu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ đê quyêt định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có tối thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đê cử, trường 
hợp không có đề cừ của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước 
bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gôm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đông vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ... đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng 
đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định vê thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỳ; quy định cụ thê việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt họp đồng ỉao động đối với Giám đốc Quỳ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiêm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù hợp với quy định của Điêu lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quân lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đông quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lân, có thê họp bât thường theo yêu cầu của ... số 
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thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi 
có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
b) Môi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành 
viện có mặt tại cuộc họp không đây đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý 
kiên băng văn bản, ý kiên băng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng 
quản lý Quỹ biểu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quv 
1. Chủ tịch Hội đông quản lý quỳ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỹ bầu và là 
người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám đốc 
Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Chuân bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản 
lý Quỹ; 
b) Chuân bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đông quản lý Quỹ ký các quyêt định của Hội đông quản lý Quỹ; 
e) Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỳ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11. Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiểm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 9 3/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thêỗ 

- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thâm quyên cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dàn cấp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chương IV 
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VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIÈU KIỆN HỎ 
TRỌ 

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận đọng quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tô chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đông thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tô chức (nêu có) đê công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. Đối với khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực 
hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
3. Việc đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm 
trọng làm thiệt hại lớn vê người và tài sản của nhân dân do Hội đông quản lý Quỹ quyêt định 
đóng góp theo hướng dẫn của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quvên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tố chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tôi 
thiểu để buộc cá nhân, tô chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỳ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gôm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tuọng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chương V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Cặn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải the Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

Chương VI 
HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐÔI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THE QUỸ 
Điều 24. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc hợp nhât, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỳ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tồ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
Điểu 25Ề Đình chí có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
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Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
2. Hội đông quản lý Quỳ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỳ theo quy 
định của pháp luật. 

Chương VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưỏng 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỳ 
khen thưởng hoặc được Hội đông quản lý Quỹ đè nghị cơ quan nhà nước có thâm quyền khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28ẳ Kỷ luật 
1. Tô chức thuộc Quỳ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy 
theo tính chât, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nêu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thê hình thức, thủ tục, thẩm quyền trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Ọuỹ. 

Chương VIII 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỳ thông qua 
và phải được quyết định công nhận. 
Điều 30. Hiệu lực thi hành y ệ ' "2. y ' 1 1. Điêu lệ Quỹ có ... Chương,... Điêu và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật. 

1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù hợp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỳ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường hợp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tổ chức (tên tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giây chửng nhận đăng ký doanh nghiệp - nêu có). 
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Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÈU LỆ (HOẶC ĐIÈƯ LỆ SỬA ĐỎI, BỐ SUNG) QUỸ Ể..2... 
(Được công nhận kèm theo Quyết định sổ... ngày ... tháng... năm ... cùa ...) 

Chuong I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lế Tên gọi, biểu tuọng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có): 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phô (nêu có).ỗ., xã, phường huyện, quận tình, thành phô. 
4. Số điện thoại: số Fax: Email: ẻ.., Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
Quỹ (sau đâv gọi tắt là Quỹ) là Quỹ từ thiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhằm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ nguồn tài sản đóng góp ban đâu của các sáng lập viên và tăng 
trưởng tài sản của Quỳ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tô chức, cá 
nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bàng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được ...... công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động ..ể ... 
4. Quỳ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ 

Chương II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QƯYÈN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5Ề Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng nguồn tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án 
phù họp với tôn chỉ, mục đích của Quỳ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bàng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trường tài sản của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để 
quy định cụ thể, phù họp) 
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Chưoug III 
TỎ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7ẳ Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỳ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
3. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nếu có). 
Điều 8. Hội đòng quản lý Quv 
1. Hội đông quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện 
các quyên và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đông quản lý Quỹ có tôi thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đề cử, trường 
hợp không có đê cừ của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước 
bâu ra Hội đông quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiêp theo và được công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đông quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỳ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỳ; 
b) Quyêt định các giải pháp phát triên Quỹ; thông qua hợp đông vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ...đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chu tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
đê cơ quan nhà nước có thâm quyên công nhận; quyêt định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt họp đồng 
đối với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỳ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thế hoặc đề xuất những thay đối về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sừ dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sừ dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỳ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù họp với quy định của Điều lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyên hạn khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỳ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi 
có ..ỗ số thành viên Hội đồng quản lý Quỳ tham gia; 
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b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường họp sô thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Qụỹ xin ý 
kiến bàng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến cùa 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng 
quản lý Quỳ biểu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỹ bầu và 
là người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ có thê kiêm Giám 
đốc Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyên hạn sau đây: 
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuân bị chương trình, kê hoạch hoạt động của Hội đông quản 
lý Quỹ; , , . , 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đông quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tô chức việc lây ý kiên các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
d) Giám sát hoặc tô chức giám sát việc thực hiện các quyêt định của Hội đông quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
e) Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyên băng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ cúa Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều llễ Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điêu 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12ể Phụ trách kế toán cua Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiêm soát Quv 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỳ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuvên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điêu 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chuoug IV 
VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÊU KIỆN HỎ 

TRỢ 
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Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỳ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. 
3. Việc tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng 
quản lý Quỹ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hồ trợ theo hướng dẫn của 
Uy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
4. Đôi với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khẩn 
cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với những khoản 
tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sừ dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỳ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đoi tưọng, điều kiện nhận hỗ trọ', tài trọ-

(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ đế quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chưong V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19ẻ Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21ệ Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22Ề Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thê Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

Chương VI 
HỌP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỎI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THẺ QUỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đôi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyêt định hợp nhât, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỳ theo quy định của pháp luật. 
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Điều 25. Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thể Quy thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 
93/2019(NĐ-CPề 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỳ theo quy 
định của pháp luật. 

Chưong VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưởng 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đông quản lý Quỹ 
khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thâm quyên khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục thâm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỳ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điêu lệ này, tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nêu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thê hình thức, thủ tục, thâm quyên trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đông quản lý Quỹ thông qua 
và phải được ...... quyết định công nhận mới có hiệu lực thi hành. 
Điều 30. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Quỹ... ... có .... Chương,... Điều và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tố chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
{,) Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù họp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỳ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù hợp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tinh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường hợp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quốc tịch; số và nơi cấp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tổ chức (tên tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nếu có). 
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Giải thể quỹ ^ 
bọp quỹ xã hội, quỹ từ thiện do tổ chức, cá nhân nưóc ngoài 
sản vói công dân, tổ chức Việt Nam thành lập có phạm vi 

hoạt động trong phường, xã, thị trấn) 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổiù2.G>/QĐ-UBND ngàỵJẠ thảng 3 năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhản dân Thành phổ Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ so 

STT Tên hồ SO" Số lượng Ghi chú 

01 Đơn đề nghị giải thể quỹ (BM 04). 01 Bản chính 

02 Nehị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, 
trong đó nêu rõ lý do giải thê quỹ. 

01 Bản chính 

03 Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của 
Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, 
Giám đốc và phụ trách kế toán. 

01 Bản chính 

04 Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động 
và thời hạn thanh toán các khoản nợ. 

01 Bản chính 

05 Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nêu có) cho các tô 
chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp 
luật và thông báo liên tiếp trên 03 số báo viết hoặc báo 
điện tử ở trung ương đối với quỳ do Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ cấp giấy phép thành lập, báo viêt hoặc báo điện tử ở 
địa phương đối với quỹ do Chủ tịch ủy ban nhân dân 
tỉnh cấp giấy phép thành lập. 

01 Bản chính 

06 Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài 
sản, tài chính của quỹ. 

01 Bản chính 

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

lế Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của Thành 
phố: 

15 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

Không 
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dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tô chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kêt quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phổ Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng ký. 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bưóc 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tô chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM01 
BM 02 
BM 03 

lệ Tiêp nhận trực tiêp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước 
B2 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bo sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường họp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký sô đê đảm bảo tính xác thực, 
họp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xừ lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tô 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bồ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm việc 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

T rách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biêu 
mẫu/Kết quả 

Diễn giải 

kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 
hồ sơ; đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

07 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) Xem xét, 

trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BMOÍ 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Ket quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIÉƯ MẲƯ 
Các Biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 
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2 BM02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM03 Mầu Phiếu từ chổi tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM01 Đơn đề nghị giải thể quỹ. 

vẳ HÒ sơ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu r 11A T* • X X 1 ên Biêu mâu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM01 Đơn đề nghị giải thể quỳ. 

VIẽ CO SỎ PHÁP LÝ 

- Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bổ thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung vê 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 
Giải thể Quỹ...1... 

Kính gửi: 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đồng quản lý Quỹ đã có Nghị quyết về việc giải thể Quỹ. 

1. Một số thông tin CO' bản về Quỹ 

2. Lý do Quỹ xin tự giải thê 

3. Hồ sơ gửi kèm theo đon nàv, gồm: 
3 

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Hội đồng quản lý Quỹ đề nghị ....... xem xét, quyết định giải thể Quỹ theo quy định 
của pháp luật./. 

ngày ... thảng ... năm 20... 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐÔNG QUẢN LÝ QUỸ 
- Như trên; (Chức vụ, chữ kỷ, dấu) 
- ; Họ và tên 
- Lưu: 

Ghi chú: 
1 Tên quỹ đề nghị. 
2 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
3 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP (tại điểm 
c "Trưởng Ban Kiêm tra" được xác định là "Trưởng Ban Kiểm soát"). 
4 Địa danh. 



f H À  
gQỊpỵ TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CÁU TRÚC 
yỆỉr\ QUỶ TRÌNH 15 

Chọ píìịéỊặijuỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thòi hạn 
!vộrÌrộ§ịỆỊftó;<Ịuỹ xã hội, quỹ từ thiện do tổ chức, cá nhân nước ngoài 
'/ySị công chức y|ệt Nam thành lập có phạm vi 

hoạt động trong phường, xã, thị trân) 
(Ban hành kèm theo Qicvết định sốiQl&QĐ-UBND ngàyiẬtháng i năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh) 

Iễ THÀNH PHẦN HỒ so 

STT Tên hồ sơ Số 
lượng 

Ghi chú 

01 Đơn đề nghị được hoạt độne trở lại của quỹ (BM 04). 01 Bản 
chính 

02 Báo cáo của Hội đồng quản lý quỹ và các tài liệu chứng 
minh quỹ đã khắc phục sai phạm. 

01 Bản 
chính 

II. NOÌ TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

lề Noi tiêp nhận hô so: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phổ Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của 
Thành phố: 
dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng ký. 

15 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC • • 
Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả Diễn giải 

BI 
(tiếp 

nhận và 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tô chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biêu 
mẩu/Kết quả Diễn giải 

chuyên 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phổ 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trà 
kêt quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước 
B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bố sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường họp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
họp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
họp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
đê tô chức, cá nhân bô sung hô sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chinh sửa, bổ sung 
không muôn hon 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 
hồ sơ; đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

07 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả 

Diễn giải 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND ^ 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Kết quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIÉU MẢƯ 

Các Biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị được hoạt động trở lại của quỹ. 

V. HỒ SO CẦN LƯU 

STT Mã hiệu nr A T-* • Ả Ã Ten Biêu mau 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 
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3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị được hoạt động trở lại của quỹ. 

5 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VI. CO SỎ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
tô chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết và hướne dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
trone giải quyết thủ tục hành chính. 
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BM 04 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 

Quỹ Ệặệ'... được hoạt động trở lại 

Kính gửi: ...... 

Ngày .ế. tháng .ế. năm đã có Quyết định số ... ngày... về việc đình chỉ hoạt động 06 
tháng đối với Quỹ...1... Đến nay, Quỹ đã khắc phục được các sai phạm dẫn đến Quỹ bị đình 
chỉ hoạt động. Can cứ Nghị định số 93/2019/NĐ- CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính 
phủ về tổ chức, hoạt động của quỳ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; 
Hội đồng quản lý Quỹ xin báo cáo như sau: 

1. Tóm tắt nội dung sai phạm và kết quả khắc phục các sai phạm của Quỹ 

2. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này gồm: 
3 

3ế Các tài liệu kèm theo (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Hội đồng quản lý Quỹ đề nghịxem xét, quyết định cho phép Quỹ ,ể.1ểểẻ được hoạt động 
trở lại./. 

ngày ... tháng ... năm 20... 
Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ 
- Như trên; (Chức vụ, chữ ký) 
- ; Họ và tên 
- Lưu: 

Ghi chú: 
1 Tên quỹ đề nghị. 
2 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
3 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
4 Địa danh. 



Y TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ Được TÁI CÁU TRÚC 
QưV TRÌNH 16 

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động 
công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện do tô chức, cá nhân nước ngoài 
sản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập có phạm vi 

hoạt động trong phường, xã, thị trấn) 
hành kèm theo Quyết định SOỒỒ&QĐ- ƯBND ngàyM thảngò năm 2023 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ sơ 

STT Tên hồ so Số 
lượng 

Ghi chủ 

01 Tài liệu chứng minh các quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị 
định sằổ 93/2019/NĐ-CP. 

- Đã công bổ về việc thành lập quỹ theo quy định tại Điều 
22 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP: 

+ Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được 
cấp giấy phép thành lập và côna nhận điều lệ quỹ, quỹ phải 
công bố về việc thành lập quỳ liên tiếp trên 03 số báo viết 
hoặc báo điện tử ở trung ương đối với quỹ do Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ cấp giấy phép thành lập; báo viết hoặc báo điện tử ở 
địa phương đối với quỹ do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh 
cấp giấy phép thành lập về các nội dung chủ yếu sau đây: 
a) Tên quỹ; 
b) Địa chỉ trụ sở chính của quỳ, điện thoại, email hoặc 
website (nếu có) của quỹ; 
c) Tôn chỉ, mục đích của quỹ; 
d) Phạm vi hoạt động của quỳ; 
đ) Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ; 
e) Sô tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài 
khoản; 
g) Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và cơ quan cấp giấy phép 
thành lập và công nhận điều lệ quỹ; 
h) Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên. 

+ Trone trường hợp thay đổi nội dung giấy phép 
thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố những 
nội dung thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức 
nêu trên. 

01 Bản 
chính 

02 Tài liệu chứng minh các quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị 
định số 93/2019/NĐ-CP. 

- Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở 

01 Bản 
chính 
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tài khoản về số tiền mà từng sáng lập viên cam kết đóng góp 
đê thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỳ. 
- Đôi với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở 
hữu tài sản theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 23 Nghi 
định số 93/2019/NĐ-CP: 

+ Đôi với tài sản có đăne ký hoặc giá trị quyền sử 
dụng đât thì bên góp vôn băng tài sản hoặc quyên sử dụng 
đât theo thỏa thuận phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu 
tài sản hoặc quyền sử dụng đất cho quỹ tại cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. Việc chuyển quyền sử dụng đất được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai. 

+ Đôi với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc 
góp tài sản phải được thực hiện bàng việc giao nhận tài sản 
đóng góp có xác nhận bàng biên bản. Biên bản giao nhận 
phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của quỹ; họ, tên, địa 
chỉ thường trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số căn 
cước công dân, hộ chiếu của cá nhân và sổ giấy phép thành 
lập của tố chức đóng góp tài sản; loại tài sản và số đon vị tài 
sản đóng góp; tổng giá trị tài sản đóng góp; ngày giao nhận; 
chữ ký của người đóng góp hoặc đại diện theo ủy quyền của 
người đóng góp tài sản và người đại diện theo pháp luật của 
quỹẳ 

03 - Danh sách địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và 
phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản lý 
quỹ. 

- Trường họp thành viên Hội đồng quản lý quỹ là người 
nước ngoài phải cung cấp lý lịch có xác nhận của cơ quan 
có thẩm quyền của nước người đó mane quốc tịch. 

01 Bản 
chính 

04 Văn bản liên quan đến việc bầu thành viên và các chức danh 
Hội đồng quản lý quỹ. 

01 Bản 
chính 

II. NƠI TIÉP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

1. Noi tiếp nhận hồ sơ: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của 
Thành phố: 
dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phổ Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thône qua dịch vụ bưu chính công ích. 

30 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Không 
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- Nhận kêt quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng kỷ. 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiêp nhận trực tiêp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước 
B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường họp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu tò chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
họp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
đế tố chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hon 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 



4 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả Diễn giải 

B2 
(thụ ỉý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 

hồ sơ; lấy ý 
kiến các cơ 
quan, đon vị 

liên quan; 
đề xuất kết 

quả giải 
quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

22 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan, đơn vị liên quan trình lãnh 
đạo phê duyệt; tổng hợp ý kiến các 
cơ quan, đơn vị liên quan. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. B2 

(thụ ỉý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ ỉý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM0Í 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Ket quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIÉƯ MẢU 
Các Biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sune, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
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V. HỒ SO CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rr A •"% • Ẩ A Tên Biêu mau 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mau Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VI. CO SỎ PHÁP LÝ 
- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 

tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỳ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thône trong giải quyết thủ tục hành chính. 



'ỤY TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 17 

Công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện do tô chức, cá nhân nước ngoài 

ản với công dân, tổ chức Việt Nam thành lâp có phạm vi 
hoạt động trong phường, xã, thị tran) 

(Ban hành kèm theo Quyết định sốÂOtiC /QĐ-UBND ngàyíA thảng3 năm 2023 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ so 

STT Tên hồ so Số 
lượng 

Ghi chú 

01 Văn bản nêu rõ lý do thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng 
quản lý quỹ. 

01 Bản 
chính 

02 Danh sách địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và 
phiếu lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
được bổ sung. 

01 Bản 
chính 

IIệ NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KÉT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

1. Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của 
Thành phố:dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của ƯBND quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng ký. 

15 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả Diễn giải 

BI 
(tiếp 

nhận và 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 
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Bưóc 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mầu/Kết quả Diễn giải 

chuyên 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

lẾ Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường họrp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thưc hiên tiếp bước 
B2 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bồ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường họp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
họp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
họp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiếm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dần đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 
hồ sơ; đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

07 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả 

Diễn giải 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư ƯBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Kết quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIẺƯ MẢƯ 
Các Biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu np A T~* • Á A Tên Biêu mâu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mau Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

V. HÒ SO CẦN LƯU 

STT Mã hiệu TP /V ^ Tên Biêu mâu 

1 BM01 Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM02 Mau Phiếu yêu cầu bố sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
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Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
tổ chức, hoạt độna của quỹ xã hội, quỳ từ thiện. 

- Thône tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết và hướne dẫn thi hành một số điều của Nohị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định sổ 3063/QĐ-BNV ngày 09 thánẹ, 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 



\ Hề^ N ~"s 
/>; ụi Y TRÌNH NỘI Bộ ĐÃ Được TÁI CÂU TRÚC ịỉ(Ệ ví JÊ>§ QUỸ TRÌNH 18 

đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
\ttrtroiig SjaỊổjíiỹ xã hội, quỹ từ thiện do tổ chức, cá nhân nước ngoài 

^iv^ịỊÌti V(Vi công dân, tổ chức Việt Nam thành lập có phạm vi 
hoạt động trong phường, xã, thị trân) 

(Ban hành kèm theo Quyết định sô i&XỤQĐ- UBND ngày<14.thángò năm 2023 
của Chủ tịch ủy ban nhân dãn Thành phổ Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HÒ so 

STT Tên hồ SO' Số lượng Ghi chú 

01 Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận 
điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ (BM 04). 

01 Bản chính 

02 Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỳ nêu rõ lý do về 
việc xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điêu 
lệ quỹ. 

01 Bản chính 

03 Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (BM 05, BM 06). 01 Bản chính 

IIỀ NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QƯẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

1Ế Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của 
Thành phố: dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích. 
- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng ký. 

30 ngày làm việc, 
kế từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Không 

IIIệ TRÌNH TỤ XỬ LÝ CÔNG VIỆC • • 
Bưóc 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả Diễn giải 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mau/Ket quả Diễn giải 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Kiểm tra hồ 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiêp nhận trực tiêp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước 
B2 
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2. Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiếm tra tính chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
họp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dần đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 

hồ sơ; lấy ý 
kiến các cơ 
quan, đơn vị 

liên quan; 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

22 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đơn vị 
- Hồ sơ trình 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản lấy ý kiến các cơ 
quan, đơn vị liên quan trình lãnh 
đạo phê duyệt; tổng hợp ý kiến các 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả 

Diễn giải 

đê xuât kêt 
quả giải 

quyết 

- Dự thảo kêt 
quả giải 

quyết 

cơ quan, đơn vị liên quan. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM 01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả UBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Kết quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIỂU MẢƯ 

Các Biếu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu rri A ẽ Ẩ ~ 1 ên Biẽu mau 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mau đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận 
điều lệ (sửa đối, bô sung) quỹ. 

5 BM 05 Mau Điều lệ của quỹ xã hội. 
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6 BM 06 Mau Điều lệ của quỹ từ thiện. 

V. HỒ SO CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rTPA T"» • Ẩ A ỉ en Biêu mâu 

1 BM01 Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Mầu đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận 
điều lệ (sửa đôi, bố sung) quỹ. 

5 BM 05 Mầu Điều lệ của quỹ xã hội. 

6 BM 06 Mầu Điều lệ của quỹ từ thiện. 

7 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 

VIế CO SỎ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
nsày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt độne của quỹ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 



5 

BM 04 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ 

Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đôi, bô sung) 
Quỹ...1... 

Kính gửi: ... ắ.. 

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
về tổ chức, hoạt động của quỳ xã hội, quỳ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội 
đồng quản lý Quỹ ... ... đề nghịxem xét, quyết định việc thay đôi Giây phép thành lập 
và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bô sung) của Quỹ như sau: 

lể Một số thông tin cơ bản về Quỹ 

2. Lý do đề nghị thay đổi 

3. Những nội dung thay đôi 

4. Hồ sơ gửi kèm theo đon này, gồm: 
3 

5ệ Các tài liệu có liên quan (nếu có) 

Thông tin khi cần liên hệ: 

Họ và tên: 

Địa chỉ liên lạc: 

Số điện thoại: 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: 

ngày ... tháng ,.ỗ năm 20... 
TMế HỘI ĐÒNG QUẢN LÝ QUỸ 

(Chức vụ, chữ ký, dấu) 
Họ và tên 

Ghi chủ: 
1 Tên quỳ theo quyết định cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ. 
3 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
4 Địa danh. 
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BM 05 

Điều lệ mẫu của quỹ xã hội(*) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÈU LỆ (HOẬC ĐIÈU LỆ SỬA ĐỒI, BỐ SUNG) QUỸ 

(Được công nhận kèm theo Quyết định số... ngày ... tháng... năm ... của ...) 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có) 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phổ (nếu có)..., xã, phường huyện, quận tỉnh, thành phố. 
4. Số điện thoại: ...,số Fax: Email: Website (nếu có): 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích 
Quỹ ...... (sau đâỵ gọi tắt là Quỹ) là Quỳ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhàm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tố chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỳ được hình thành từ tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tăng trưởng tài 
sản quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, mục đích của 
QuỹỂ 

2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bàng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước của về ngành, lĩnh vực Quỳ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỹ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ ...6Ỗ.. 

Chưong II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QƯYÈN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sử dụng tài sản của Quỳ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù 
họp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đông ủy quyên phù hợp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tô chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiên, tặng hoặc băng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật đê bảo tôn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ 
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(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên 
quan và tôn chỉ, mục đích của Quỹ, đê quy định cụ thê, phù họp). 

Chưong III 
TỎ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
4. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đơn vị trực thuộc (nêu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ đê quyêt định, thực hiện 
các quyền và nghĩa vụ của Quỹ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đồng quản lý Quỹ có tối thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đê cử, trường 
hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỳ, Hội đông quản lý Quỳ nhiệm kỳ trước 
bầu ra Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được ...... công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gôm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỳ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đông vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ... đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
để cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; 
quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỳ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng 
đối với Giám đốc Quỹ trong trường họp Giám đốc Quỳ là người do Quỳ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chú tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỹ và người làm việc 
tại Quỳ theo quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỹ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỳ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đổi tên; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đù điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỳ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỹ; quy định cụ thê việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt họp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỳ, Ban Kiêm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỹ phù họp với quy định của Điều lệ 
Quỳ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đông quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của ... số 
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thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi 
có ... sô thành viên Hội đồng quản lý Quỳ tham gia; 
b) Môi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành 
viện có mặt tại cuộc họp không đây đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý 
kiên băng văn bản, ý kiên băng văn bản của thành viên văng mặt có giá trị như ý kiến của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng 
quản lý Quỹ biểu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý Quỹ bầu và là 
người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có thể kiêm Giám đốc 
Quỹỗ 

2. Chù tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Chuân bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản 
lý Quỹ; 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý 
Quỳ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỳ; 
d) Giám sát hoặc tô chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỳ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Điều lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Quỹ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường họp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động cùa Quỳ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11. Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiem soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 9 3/2019/NĐ-CP để quy định cụ thê. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đon vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyêt định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thâm quyên cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tinh 
nơi Quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chưong IV 
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VẬN ĐỘNG QƯYỂN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÈƯ KIỆN HỎ 
TRỢ 

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận đọng quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhàm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỳ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tô chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đông thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tô chức (nêu có) đê công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiêm tra, giám sát. Đôi với khoản tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực 
hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
3. Việc đóng góp hồ trợ khắc phục khó khăn khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm 
trọng làm thiệt hại lớn vê người và tài sản của nhân dân do Hội đông quản lý Quỳ quyêt định 
đóng góp theo hướng dẫn của ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trọ-
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiên, hiện vật, công sức của cá nhân, tô chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tôi 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiêm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiêp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gôm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tuọng, điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ 
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chưoug V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thê Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 

ChưoTĩg VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐÓI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THẺ QUỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc hợp nhât, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điêu 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
2. Hội đông quản lý Quỹ có trách nhiệm tô chức thực hiện quyết định họp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỹ theo quy định của pháp luật. 
Điều 25. Đình chỉ có thòi hạn hoạt động của Quỹ 
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Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
số 93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thê Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP . 
2. Hội đông quản lý Quỹ có trách nhiệm tô chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ theo quy 
định của pháp luật. 

Chuông VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27. Khen thưởng 
1. Tô chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đồng quản lý Quỳ 
khen thường hoặc được Hội đông quản lý Quỹ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen 
thưởng theo quy định cùa pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỳ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tổ chức thuộc Quỳ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điều lệ này, tùy 
theo tính chât, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nêu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thẩm quyền trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Ọuỹ. 

Chương VIII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỳ thông qua 
và phải được ế. .1... quyết định công nhận. 
Điều 30. Hiêu lưc thi hành 

2 * * 1 1. Điêu lệ Quỳ có ... Chương,... Điêu và có hiệu lực thi hành kê từ ngày được 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỳ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
{*] Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỹ cho phù hợp. 
4 Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường hợp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quôc tịch; sô và nơi câp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiêu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tô chức (tên tô chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã sô doanh nghiệp, giây chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nêu có). 
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BM 06 

Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện(*) 

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐIÉU LỆ (HOẶC ĐIÈƯ LỆ SỬA ĐÓI, BÓ SUNG) QUỸ ...2.ỗ. 
(Được công nhận kèm theo Quyết định sổ... ngày ... thảng... năm ... của ...) 

Chưong I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lề Tên gọi, biểu tượng, trụ sở 
1. Tên gọi: 
a) Tên tiếng Việt: ; 
b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ; 
c) Tên viết tắt (nếu có): 
2. Biểu tượng (logo) của Quỹ (nếu có): 
3. Trụ sở: số nhà, đường, phố (nếu có)..., xã, phường huyện, quận .ể., tỉnh, thành phô. 
4. Số điện thoại: số Fax: Email: Website (nêu có): 
Điều 2ắ Tôn chỉ, mục đích 
Quỹ .. .2.. Ể (sau đâỵ gọi tắt là Quỹ) là Quỹ từ thiện hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, 
nhàm mục đích 
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý 
1. Quỹ được hình thành từ nguồn tài sản đóng góp ban đâu của các sáng lập viên và tăng 
trưởng tài sản của Quỹ trên cơ sở vận động tài trợ, vận động quyên góp của các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật đe thực hiện các hoạt động theo tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ. 
2. Quỹ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc: 
a) Thành lập và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận; 
b) Tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản 
của Quỹ; 
c) Tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ được . ễ.1... công nhận, 
chịu sự quản lý nhà nước cùa ...... về ngành, lĩnh vực Quỹ hoạt động; 
d) Công khai, minh bạch về tổ chức, hoạt động và thu, chi tài chính, tài sản của Quỳ; 
đ) Không phân chia tài sản của Quỹ trong quá trình Quỹ đang hoạt động. 
3. Quỹ có phạm vi hoạt động ..ế ... 
4. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
Điều 4. Sáng lập viên thành lập Quỹ 

Chuong II 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ; QUYÊN HẠN VÀ NGHĨA vụ 

Điều 5ề Chức năng, nhiệm vụ 
1. Sừ dụng nguồn tài sản của Quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án 
phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
2. Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo họp đồng ủy quyền phù họp với tôn chỉ, 
mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật. 
3. Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bàng 
các hình thức khác theo quy định của pháp luật đê bảo tồn và tăng trưởng tài sản của Quỹ. 
Điều 6ẻ Quyền hạn và nghĩa vụ 
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(Căn cứ quy định tại Điều 8 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để 
quy định cụ thể, phù họp) 

Chương III 
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG 

Điều 7. Cơ cấu tổ chức 
1. Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Ban Kiểm soát Quỹ. 
3. Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn. 
3. Văn phòng đại diện hoặc chi nhánh và các đon vị trực thuộc (nếu có). 
Điều 8. Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Hội đồng quản lý Quỳ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ để quyết định, thực hiện 
các quyên và nghĩa vụ của Quỳ; các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự và không 
có án tích. Hội đông quản lý Quỹ có tôi thiêu 03 thành viên do sáng lập viên đề cừ, trường 
họp không có đê cử của sáng lập viên thành lập Quỳ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước 
bâu ra Hội đông quản lý Quỹ nhiệm kỳ tiêp theo và được . ể Ế 1ẳ.. công nhận. Nhiệm kỳ Hội 
đông quản lý Quỹ không quá 05 năm. Hội đồng quản lý Quỳ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 
và các thành viên. 
2. Hội đồng quản lý Quỳ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 
a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ; 
b) Quyêt định các giải pháp phát triên Quỹ; thông qua hợp đông vay, mua, bán tài sản có giá 
trị từ ...đồng Việt Nam trở lên; 
c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ 
đê cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; 
quyết định bô nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng 
đổi với Giám đốc Quỹ trong trường hợp Giám đốc Quỹ là người do Quỹ thuê; quyết định 
người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ; 
d) Quyết định mức lương, chế độ, chính sách khác (nếu có) đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 
thành viên Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán Quỳ và người làm việc 
tại Quỹ theo quy định tại Điều lệ Quỳ và theo quy định của pháp luật; 
đ) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính Quỹ; 
e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý Quỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ; 
g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc Quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi 
nhánh, văn phòng đại diện Quỹ theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ; 
h) Đối tên; sửa đổi, bố sung Điều lệ Quỹ; 
i) Quyết định giải thế hoặc đề xuất những thay đối về Giấy phép thành lập và công nhận Điều 
lệ Quỳ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
k) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động 
và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm xây dựng, ban 
hành: quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỳ; quy 
định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong 
nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của 
Quỳ; quy định cụ thể việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên 
Hội đồng quản lý; quy định cụ thể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc 
chấm dứt hợp đồng lao động đối với Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản 
lý Quỹ, Ban Kiêm soát Quỹ; các quy định trong nội bộ Quỳ phù hợp với quy định của Điêu lệ 
Quỹ và quy định của pháp luật. 
1) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định sổ 93/2019/NĐ-CP và Điêu 
lệ Quỹ. 
3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỳ: 
a) Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. 
Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ ... một lân, có thê họp bât thường theo yêu câu của ... sô 
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thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi 
có ... số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ tham gia; 
b) Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỳ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành 
viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý 
kiến bàng văn bản, ý kiến bàng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của 
thành viên có mặt tại cuộc họp; 
c) Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỳ được thông qua khi có ... thành viên Hội đồng 
quản lý Quỹ biểu quyết tán thành. 
Điều 9. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lỵ Quỳ bầu và 
là người đại diện theo pháp luật của Quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ có thể kiêm Giám 
đốc Quỹ. 
2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ và quyên hạn sau đây: 
a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kê hoạch hoạt động của Hội đông quản 
lý Quỹ; , _ , 
b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đông quản lý 
Quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; 
c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành 
viên Hội đồng quản lý Quỳ; 
d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
đ) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ; 
e) Các quyên và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định sô 93/2019/NĐ-CP và Điêu lệ 
Quỹ. 
3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đông quản lý Quỹ không quá 05 năm. Chủ tịch Hội đông quản 
lý Quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 
4. Trường họp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỳ kiêm Giám đốc Quỳ thì phải ghi rõ trong các 
giấy tờ giao dịch của Quỹ. 
5. Trường họp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản 
lý Quỹ theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Quỹ. 
Điều 10. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ 
1. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do Hội đồng quản lý Quỹ bầu và có nhiệm kỳ cùng với 
nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ. 
2. Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ điều 
hành các hoạt động của Quỹ theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ và thực hiện nhiệm 
vụ theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ. 
Điều 11. Giám đốc Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 28 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 12. Phụ trách kế toán của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 29 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 13. Ban Kiếm soát Quỹ 
- Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỳ. 
Điều 14. Văn phòng và phòng, ban chuyên môn 
Điều 15. Chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị trực thuộc (nếu có) 
- Căn cứ quy định tại Điều 32 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể. 
- Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Quỹ có quyết định thành lập chi nhánh hoặc văn 
phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính của Quỹ thì 
Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Quỹ 
theo quy định tại khoản 1 Điêu 18 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
nơi Quỳ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. 

Chuong IV 
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VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP, TIÉP NHẬN TÀI TRỢ, ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIÊU KIỆN HỎ 
TRỢ 

Điều 16. Vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Quỹ được vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện 
mục đích hoạt động theo quy định của Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật. 
2. Các khoản vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước cho 
Quỹ phải được nộp ngay vào Quỳ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời 
công khai thông tin qua trang thông tin điện tử của tổ chức (nếu có) để công chúng và các nhà 
tài trợ có điều kiện kiểm tra, giám sát. 
3. Việc tô chức vận động đóng góp hỗ trợ khắc phục khó khăn chỉ thực hiện khi xảy ra thiên 
tai, hỏa hoạn, sự cô nghiêm trọng làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hội đồng 
quản lý Quỹ quyết định tổ chức vận động đóng góp và thực hiện hồ trợ theo hướng dẫn của 
Uy ban Trung ương Mặt trận Tô quôc Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 
4. Đối với khoản tài trợ, quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai, cứu trợ khẩn 
cấp thực hiện chi đầy đủ 100% ngay sau khi nhận được tiền và tài sản. Đối với những khoản 
tài trợ có mục đích, mục tiêu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của nhà tài trợ. 
Điều 17. Nguyên tắc vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ 
1. Việc vận động tài trợ, vận động quyên góp tiền, hiện vật, công sức của cá nhân, tổ chức 
phải trên cơ sở tự nguyện với lòng hảo tâm, Quỹ không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối 
thiểu để buộc cá nhân, tổ chức thực hiện. 
2. Việc quyên góp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ cá nhân, tổ chức đóng góp cho 
Quỹ phải công khai, minh bạch và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của 
pháp luật. 
3. Nội dung vận động quyên góp, tiếp nhận tài trợ phải công khai, minh bạch, bao gồm: mục 
đích vận động quyên góp, tài trợ; kết quả vận động quyên góp, tài trợ; việc sử dụng, kết quả 
sử dụng và báo cáo quyết toán. 
4. Hình thức công khai bao gồm: 
a) Niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận quyên góp, tài trợ và nơi nhận cứu trợ, trợ giúp; 
b) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; 
c) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
Điều 18. Đối tượng, điều kiện nhận hỗ trọ', tài trọ-
(Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và tôn chỉ, mục đích của Quỹ để quy định đối tượng cụ 
thể) 

Chưong V 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỰNG TÀI SẢN, TÀI CHÍNH 

Điều 19. Nguồn thu 
(Căn cứ quy định tại Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 20. Sử dụng Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 36 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP để quy định cụ thể) 
Điều 21. Nội dung chi cho hoạt động quản lý Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê) 
Điều 22. Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 38 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê) 
Điều 23. Xử lý tài sản của Quỹ khi họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ có thòi hạn 
hoạt động và giải thê Quỹ 
(Căn cứ quy định tại Điều 42 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP đê quy định cụ thê) 

Chưong VI 
HỢP NHÁT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỎI TÊN; 

ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THẺ QUỸ 
Điều 24. Họp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên Quỹ 
1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đôi tên Quỹ thực hiện theo quy định của Bộ luật dân 
sự, Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan. 
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2. Hội đồng quản lý Quỳ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, 
chia, tách, đổi tên Quỳ theo quy định của pháp luật. 
Điều 25ẽ Đình chi có thời hạn hoạt động của Quỹ 
Việc đình chỉ có thời hạn hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại Điều 40 Nghị định 
sốỂ93/2019/NĐ-CP . 
Điều 26. Giải thể Quỹ 
1. Việc giải thể Quỹ thực hiện theo quy định tại Điêu 41 Nghị định sô 
93/2019/NĐ-CP. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỳ theo quy 
định của pháp luật. 

ChưoTig VII 
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT 

Điều 27ể Khen thuỏng 
1. Tổ chức, cá nhân có nhiều đỏng góp cho hoạt động của Quỹ sẽ được Hội đông quản lý Quỳ 
khen thưởng hoặc được Hội đồng quản lý Quỳ đề nghị cơ quan nhà nước có thâm quyên khen 
thưởng theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục thâm quyền, trình tự xét khen 
thưởng trong nội bộ Quỹ. 
Điều 28. Kỷ luật 
1. Tô chức thuộc Quỳ, những người làm việc tại Quỹ vi phạm quy định của Điêu lệ này, tùy 
theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nêu 
gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
2. Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể hình thức, thủ tục, thâm quyên trình tự xem xét, 
quyết định kỷ luật trong nội bộ Quỹ. 

Chương VIII 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 29. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ 
Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được ... thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thông qua 
và phải được ,.ằ1ệắể quyết định công nhận mới có hiệu lực thi hành. 
Điều 30. Hiệu lực thi hành 
1. Điều lệ Quỹ... ễ.. có .... Chương, ỗ.. Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được ... ế.. 
công nhận. 
2. Căn cứ các quy định pháp luật về quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Điều lệ Quỳ đã được công 
nhận, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ 
này./. 

Ghi chú: 
( ' Căn cứ điều kiện cụ thể quỹ có thể bổ sung thêm số điều phù hợp quy định của pháp luật. 
1 Tên cơ quan ban hành quyết định và có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ. 
2 Tên gọi của quỹ. 
3 Căn cứ Điều 3 và khoản 3 Điều 4 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và quy định của pháp luật 
có liên quan để quy định cụ thể tôn chỉ, mục đích của quỳ cho phù họp. 

Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của quỹ. 
5 Toàn quốc hoặc liên tỉnh, trong tỉnh, huyện, xã. 
6 Ghi rõ thông tin về sáng lập viên: trường họp sáng lập viên là cá nhân (họ và tên; ngày, 
tháng, năm sinh; quôc tịch; sô và nơi câp CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu; địa 
chỉ thường trú, nơi ở hiện nay), trường hợp sáng lập viên là tổ chức (tên tổ chức, địa chỉ trụ sở 
chính, giấy phép hoặc quyết định thành lập và hoạt động; mã số doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - nếu có). 
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cỉta Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh) 

I. THÀNH PHẦN HỒ sơ 

STT Tên hồ sơ Số lượng Ghi chú 

01 Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập và công nhận 
điều lệ quỹ, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại. 

01 Bản chính 

IIẻ NOÌ TIÉP NHẬN, TRẢ KẾT QƯẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ 

Noi tiếp nhận và trả kết quả Thòi gian xử lý Lệ phí 

1. Noi tiêp nhận hô sơ: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nộp hồ sơ: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND 
quận, huyện, thành phố Thủ Đức. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của 
Thành phổ: dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 
2. Noi trả kết quả: 
Tổ chức, cá nhân được lựa chọn nơi nhận kết quả: 
- Nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND quận, 
huyện, thành phố Thủ Đứcử 

- Nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công íchể 

- Nhận kết quả tại hộp thư điện tử (email cá nhân) đã 
đăng ký. 

15 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Không 

III. TRÌNH Tự XỬ LÝ CỒNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Kết quả Diễn giải 

BI 
(tiếp 

nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Nộp hồ sơ 
trực tuyến 

tổ chức, cá 
nhân 

Giờ hành 
chính Theo Mục I Thành phần hồ sơ theo Mục I. BI 

(tiếp 
nhận và 
chuyển 
hồ sơ) 

Kiêm tra hô 
sơ, tiếp 

nhận hồ sơ 
và chuyển 

hồ sơ 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 

quả UBND 

1/2 ngày 
làm việc 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

1. Tiêp nhận trực tiêp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: 
Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả 
kết quả; trao cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01; thực hiện tiếp bước 
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Bưóc 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẩu/Kết quả Diễn giải 

thành phô 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

B2 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ: 
Hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đến người nộp hồ sơ và ghi rõ lý 
do theo BM 02. 
- Trường hợp từ chổi tiếp nhận hồ 
sơ: Lập Phiếu từ chối tiếp nhận giải 
quyết hồ sơ theo BM 03 
2ẽ Tiếp nhận qua cổng Dịch vụ 
công trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
họp lệ của hồ sơ; kiểm tra thông tin 
chữ ký số để đảm bảo tính xác thực, 
hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu bảo đảm các 
điều kiện để tiếp nhận, Công chức 
Một cửa tiếp nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy trình. 
- Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, 
đúng quy định thì thông báo cho tổ 
chức, cá nhân qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể 
để tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận chính thức 
hoặc yêu cầu chinh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống tiếp nhận, trừ thứ 
7, chủ nhật. 
Tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến công 
chức thủ lý hồ sơ phòng Nội vụ 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
thẩm định 
hồ sơ; đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Nội 

vụ 

07 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Văn bản lấy 
ý kiến các cơ 
quan, đom vị 
- Hồ sơ trình 
- Dự thảo kết 

quả giải 
quyết 

Công chức thụ lý hồ sơ Phòng Nội 
vụ tiến hành các hoạt động: 
- Xem xét, thẩm định hồ sơ. 
- Trình lãnh đạo Phòng Nội vụ kết 
quả giải quyết: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 

B2 
(thụ lý 
hồ sơ) 

Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng Nội 

vụ 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
BM01 

- Công văn 
hướng dẫn 

hoặc dự thảo 
Quyết định 

Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND thành 
phố Thủ Đức, quận, huyện xem xét, 
phê duyệt kết quả: Công văn hướng 
dẫn hoặc dự thảo Quyết định. 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thòi 
gian 

Biểu 
mẫu/Ket quả 

Diễn giải 

Xem xét, 
phê duyệt 

Lãnh đạo 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

03 ngày 
làm việc 

- Theo Mục I 
B M 0 1  

- Công văn 
hướng dẫn 
hoặc Quyết 

định 

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện xem xét, phê 
duyệt kết quả: Công văn hướng dẫn 
hoặc Quyết định. 

B3 
(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 

Phát hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND 

thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

01 ngày 
làm việc 

Hồ sơ đã 
được duyệt 

Văn thư UBND thành phố Thủ 
Đức, quận, huyện phát hành văn 
bản trên Hệ thống theo quy định. B3 

(phát 
hành 

văn bản 
và trả 

kết quả 
giải 

quyết) 
Trả kết quả 

Công chức 
Bộ phận 

Tiếp nhận 
và Trả kết 
quả ƯBND 
thành phố 
Thủ Đức, 

quận, huyện 

1/2 ngày 
làm việc Kết quả 

Công chức Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thực hiện trả kết quả 
cho tổ chức, cá nhân trên Hệ thống. 

IV. BIẺU MẢƯ 

Các Biếu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 B M 0 1  Mầu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

V. HỒ Sơ CẦN LƯ Ư 

STT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 B M 0 1  Mau Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mầu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mầu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 // Theo phụ lục I, các thành phần hồ sơ khác theo quy định 
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VI. Cơ SỞ PHÁP LÝ 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về 
tô chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỳ từ thiện. 

- Thông tư sổ 4/2Ọ20/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ quy định chi tiêt và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Nghị định số 
93/2019/NĐ-CP. 

- Quyết định số 1109/QĐ-BNV ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ vê việc công bô thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỳ xã hội, quỹ 
từ thiện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

- Quyết định số 3063/QĐ-BNV ngày 09 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức và Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện một số nội dung về 
quỹ xã hội, quỹ từ thiện. 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính 
phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 
tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thône 
trong giải quyết thủ tục hành chính. 


